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CÔNG TY TNHH GG HẢI DƯƠNG 

Số:1205/CV-CT 

V/v chỉnh sửa và bổ sung nội dung báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất 

kinh doanh các sản phẩm may mặc 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                

Hải Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2023 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện 

  Phòng Tài nguyên và Môi trường  

 

Chúng tôi là Công ty TNHH GG Hải Dương, Chủ Cơ sở Nhà máy sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm may mặc tại lô CN2, CCN Ngũ Hùng, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh 

Miện. 

Căn cứ văn bản số 50/TNMT ngày 20/03/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Thanh Miện về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

của Cơ sở “Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc” của Tổ kiểm tra theo 

Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện Thanh Miện, Công 

ty TNHH GG Hải Dương đã hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo ý 

kiến của Tổ kiểm tra vào nội dung hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà 

máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc” tại lô CN2, CCN Ngũ Hùng, xã Ngũ 

Hùng, huyện Thanh Miện. Nội dung chỉnh sửa và bổ sung được đính kèm trong phần 

phụ lục của công văn này. 

Vậy chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và ra quyết định cấp giấy 

phép môi trường cho Cơ sở. 

Xin chân thành cảm ơn!  
 

Nơi nhận:   

- Như trên 

- Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số 1205/CV-CT ngày 12/05/2023  

của Công ty TNHH GG Hải Dương) 

TT Nội dung yêu cầu chỉnh sửa Nội dung giải trình Trang  

1 

1. Về thông tin chung của cơ sở 

Tại trang 3, mục 2, chương I cần xác 

định lại ranh giới tiếp giáp của cơ sở 

Đã chỉnh sửa ranh giới tiếp giáp 

của cơ sở tại trang 3 

Trang 3 

2 

2. Về sự phù hợp của cơ sở so với quy 

hoạch, khả năng chịu tải của môi 

trường  

Tại trang 10, mục 1 cần bổ sung căn 

cứ pháp lý là quyết định phê duyệt 

quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương, quy 

hoạch vùng huyện Thanh Miện để 

đánh giá sự phù hợp của cơ sở với 

quy hoạch vùng của tỉnh, huyện.  

Đã bổ sung Quyết định số 

3155/QĐ-UBND ngày 

15/11/2011 của UBND tỉnh Hải 

Dương và Quyết định số 

3815/QĐ-UBND ngày 

22/12/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

Trang 11 

3 
3. Đối với công trình, biện pháp 

thu gom, xử lý nước thải 

  

4 

Tại trang 8, mục 5.1: Mô tả bổ sung 

việc cải tạo, nâng công suất hệ thống 

xử lý nước thải tập trung 

Do giảm lượng công nhân từ 

1500 người xuống còn 930 

người và chuyển từ phương 

thức không nấu ăn sang có nấu 

ăn tại cơ sở 

Trang 1, 

10, 16 

5 

- Trang 11, mục 2: Bổ sung đánh giá 

hiện trạng môi trường huyện Thanh 

Miện năm 2022 để đánh giá sự phù 

hợp của cơ sở đối với khả năng chịu 

tải của môi trường. 

Đã bổ sung đánh giá hiện trạng 

môi trường trong hai năm gần 

nhất là 2021 – 2022 

Trang 11-

12 

6 

- Tại trang 12, mục 1.2: Bổ sung mô 

tả cụ thể về hệ thống thu gom, thoát 

nước thải của cơ sở bao gồm thông 

số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích 

thước, chiều dài,..) của từng tuyến 

thu gom nước thải sinh hoạt, nước 

thải công nghiệp từ nguồn phát sinh 

dẫn về công trình xử lý nước thải và 

của từng tuyến thoát nước thải trước 

Bổ sung bảng thông số kỹ thuật 

của hệ thống thu gom và thoát 

nước thải của Cơ sở tại trang 14 

Bổ sung bản vẽ hoàn công hệ 

thống thu gom thoát nước thải, 

nước mưa tại phụ lục báo cáo 

Trang 14 

và phụ 

lục báo 

cáo 



khi xả ra môi trường tiếp nhận; bổ 

sung mô tả phần đánh giá sự đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối 

với điểm xả nước thải.  

7 
- Trang 13: Phần xử lý nước thải tách 

thành 1 mục riêng.  

Tách thành mục 1.3 Trang 16 

8 

- Trang 15: Làm rõ cơ sở pháp lý cho 

việc cải tạo điều chỉnh thay đổi quy 

mô công suất hệ thống xử lý hệ nước 

từ thải; việc điều chỉnh thay đổi quy 

mô công suất hệ thống xử lý nước 

thải có liên quan gì đến việc tăng 

công suất sản xuất, quy mô sản xuất 

của nhà máy không? 

Cơ sở cải tạo hệ thống xử lý 

nước thải từ 45m3/ngày đêm lên 

65m3/ngày đêm là do thay đổi 

từ không nấu ăn sang có nấu ăn 

tại cơ sở, làm tăng lưu lượng 

nước thải, mà không làm tăng 

quy mô công suất sản xuất. 

Trang 16 

9 

- Tại trang 18: Xem lại thông số kỹ 

thuật của hệ thống xử lý nước thải 

(bể hiếu khí, bể lắng sinh học, bể 

tuần hoàn, bể khử trùng,bể chứa 

bùn) tại bảng 4 chưa khớp với bản vẽ 

hoàn công. 

Chỉnh sửa tại Bảng 4 trang 19-

20 của báo cáo lấy số liệu thông 

số kích thước trong của bể theo 

bản vẽ hoàn công  

Trang 19-

20 

10 

- Trang 19: Bổ sung chế phẩm sinh 

học (nếu có), định mức tiêu hao điện 

năng cho quá trình vận hành hệ thống 

xử lý nước thải.  

Hệ thống xử lý nước thải không 

sử dụng chế phẩm sinh học do 

có nước thải nhà ăn là nguồn 

cung cấp dinh dưỡng cho vi 

sinh vật trong nước thải.  

Định mức tiêu hao điện năng 

cho hệ thống xử lý nước thải là 

62Kw/ngày đêm  

Trang 20 

11 

- Làm rõ lý do tại sao việc giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước đã hết 

hạn từ năm 2022 mà đến nay mới xin 

cấp giấy phép môi trường.  

Giấy phép xả nước thải của Cơ sở hết hạn từ 

29/3/2022, theo Quyết định phê duyệt giấy 

phép xả thải, Công ty phải làm thủ tục gia 

hạn GPXT trước 90 ngày. Ngày 20/01/2022, 

Công ty TNHH GG Hải Dương đã có văn 

bản số 2603/CV-GGHD vv xin hướng dẫn 

về thủ tục cấp giấy phép môi trường và lệ 

phí cấp giấy phép môi trường theo Luật 

BVMT năm 2020 và Nghị định số 08/2022/ 



NĐ-CP của Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương và Sở Tài nguyên và Môi 

trường, tuy nhiên Công ty chưa nhận được 

hướng dẫn cụ thể của cơ quan có chức năng, 

vì vậy đến tháng 7/2022, Công ty đã nộp hồ 

sơ xin cấp giấy phép môi trường, tuy nhiên 

sau đó Công ty thực hiện cải tạo, nâng công 

suất của hệ thống xử lý nước thải nên đã xin 

rút hồ sơ để điều chỉnh nâng công suất của 

HTXLNT, sau khi hoàn thành, Công ty đã 

nộp lại hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường 

cho Cơ sở. 

12 

4. Đối với công trình, thiết bị xử lý 

bụi, khí thải: 

- Trang 21, mục 1.2: Bổ sung công 

suất hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi; 

bổ sung hóa chất, xúc tác sử dụng (nếu 

có), định mức tiêu hao điện năng, hóa 

chất cho quá trình vận hành công trình. 

- Công suất của hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi: 6000m3/h 

- Hiệu quả xử lý: đạt 95% 

- Hóa chất sử dụng: Không dùng 

hóa chất mà sử dụng nước làm 

chất hấp thụ 

- Định mức tiêu hao điện năng: 

60 Kw/ngày 

Trang 23, 

24 

13 

5. Đối với thiết bị lưu giữ, xử lý 

chất thải rắn thông thường 

- Đề nghị bổ sung mô tả cụ thể về 

thiết bị lưu giữ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, công trình lưu 

giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường (các 

thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo 

đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường); báo cáo về chủng loại chất 

thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải thông thường: Bố trí 

15 thùng chứa chất thải loại 100 

lít và 15 thùng loại 120 lít  

- Chất thải sinh hoạt: Trang bị 6 

thùng chứa loại 100l, 5 thùng 

loại 70l và 4 thùng loại 120l  

- Bổ sung mã chất thải thông 

thường tại bảng trang 25 

Trang 25-

26 

14 

6. Đối với thiết bị, hệ thống, công 

trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Trang 25: Đề nghị bổ sung mô tả cụ 

thể về thiết bị lưu giữ chất thải nguy 

hại, các thông số kỹ thuật cơ bản, 

đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo 

- Chất thải nguy hại: 3 thùng 

nhựa loại 120l có nắp đậy, 3 

thùng phi 200l, 1 thùng nhựa có 

nắp đậy loại 50l 

- Đã chỉnh sửa mã chất thải 

nguy hại của Chất hấp thụ, vật 

Trang 26 



vệ môi trường của các công trình lưu 

giữ chất thải nguy hại; xem lại chủng 

loại và mã chất thải nguy hại theo 

đúng Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần nguy 

hại là 18 02 01 

15 

7. Đối với các nội dung thay đổi so 

với Quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

- Trang 30: Bổ sung nội dung thay đổi 

về việc phát sinh nước thải từ nhà ăn 

và thay đổi công suất, công nghệ xử lý 

nước thải của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của cơ sở. 

Bổ sung thay đổi về hệ thống xử 

lý nước thải từ 45m3/ngày đêm 

lên 65m3/ngày đêm tại trang 32 

Trang 32 

16 

8. Các nội dung đề nghị cấp phép 

môi trường 

- Trang 31: Đối với nội dung đề nghị 

cấp phép đối với nước thải, yêu cầu 

mô tả cụ thể giá trị Cmax, các hệ số 

Kq, Kf theo QCVN 40:2011/BTNMT 

và hệ số K theo QCVN 

14:2008/BTNMT. 

- Bổ sung giá trị mức B, Cmax 

với kq=0,9; kf=1,1 của QCVN 

40:2011/ BTNMT và QCVN 

14:2008/BTNMT, mức B, giá 

trị Cmax với hệ số K=1,0 

- Đã bổ sung phương thức xả 

thải: Tự chảy 

- Đã bổ sung các thông số quan 

trắc theo QCVN 14:2008/ 

BTNMT và QCVN 40:2011/ 

BTNMT 

- Vị trí xả thải: Rãnh thoát nước 

quy hoạch của CCN Ngũ Hùng 

- Bổ sung tọa độ, vị trí phát sinh 

tiếng ồn và độ rung  

Trang 33-

35 

17 

9. Đối với kết quả quan trắc môi 

trường của cơ sở 

Tại chương V: Cần cập nhật kết quả 

quan trắc định kỳ trong năm 2022. 

Đã bổ sung kết quả quan trắc 

định kỳ năm 2022 từ trang 36 – 

43 

Trang 36-

43 

18 

10. Đối với chương trình quan trắc 

môi trường của cơ sở 

- Tại chương VI, mục 1: Cần xác 

định lại thời gian vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý nước thải, hệ 

Điều chỉnh thời gian vận hành 

HTXLNT trong vòng 3 tháng 

kể từ ngày được cấp giấy phép 

môi trường 

Trang 45 



thống xử lý bụi và khí thải lò hơi phù 

hợp với thời gian thực tế sau khi 

được cấp giấy phép môi trường. 

19 

- Đối với QCVN để so sánh nước 

thải sau xử lý tại trang 44: Bổ sung 

QCVN 14:2008/BTNMT. 

Đã bổ sung quy chuẩn so sánh: 

QCVN 40:2011/BTNMT, mức 

B, giá trị Cmax
 với hệ số kq=0,9; 

kf=1,1 và QCVN 14:2008/ 

BTNMT, mức B, giá trị Cmax 

với hệ số K=1,0 

Trang 45 

20 

- Đối với QCVN để so sánh bụi và 

khí thải sau xử lý tại trang 45: Bổ 

sung QCVN để so sánh. 

Bổ sung quy chuẩn so sánh: 

QCVN 19:2009/BTNMT, giá trị 

Cmax với hệ số Kp = 1, Kv = 1,2 
Trang 46 

21 

11. Đối với kết quả kiểm tra, thanh 

tra về bảo vệ môi trường đối với cơ 

sở 

- Bổ sung việc bị xử phạt vi phạm 

hành chính về lĩnh vực môi trường 

trong năm 2022 và kết quả khắc phục 

hành vi vi phạm. 

Bổ sung nội dung thanh tra, 

kiểm tra, xử phạt vi phạm hành 

chính về lĩnh vực BVMT tại 

trang 48 

Trang 48 

22 

12. Đối với cam kết của chủ cơ sở 

- Tại trang 48: Nước thải sau xử lý 

đạt yêu cầu đạt QCVN 

40:2011/BTNMT và QCVN 

14:2008/BTNMT. 

Đã bổ sung QCVN 

40:2011/BTNMT và QCVN 

14:2008/BTNMT 

Trang 49 
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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH GG Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký 

doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số 0800470967 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần 

đầu ngày 20/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 31/08/2021, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh này cấp thay cho phần đăng ký kinh doanh  trong giấy chứng nhận 

đầu tư số 041043000072 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 

20/11/2011, thay đổi lần thứ 7 ngày 18/6/2015, Công ty TNHH GG Hải Dương được 

đổi tên từ Công ty TNHH HK VINA.  

Năm 2008, Dự án xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may 

mặc của Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 041043000072 do UBND tỉnh 

Hải Dương chứng nhận lần đầu ngày 20/11/2008. Năm 2010, Dự án đã lập cam kết 

bảo vệ môi trường và được UBND huyện Thanh Miện xác nhận theo Giấy xác nhận số 

03/GXN-UBND ngày 08/02/2010.  

Năm 2013, Công ty TNHH HK VINA nâng công suất sản xuất hàng may mặc 

và đã lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản 

phẩm may mặc tại xã CCN Ngũ Hùng, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, Cơ sở được 

cấp giấy xác nhận số 01/GXN-UBND ngày 05/06/2013 của Ủy ban nhân dân huyện 

Thanh Miện cấp.  

Năm 2017, Công ty TNHH HK VINA được cấp giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước theo quyết định số 994/GP-UBND ngày 29/03/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương với hệ thống xử lý nước thải có quy mô công suất 45m3/ngày đêm,  

năm 2022, Công ty thực hiện nâng quy mô công suất của hệ thống xử lý nước thải từ 

45m3/ngày đêm lên 65m3/ngày đêm do giảm số lượng công nhân và thay đổi phương 

thức từ không nấu ăn sang có nấu ăn tại Cơ sở nhưng không làm thay đổi quy mô công 

suất sản phẩm đã đăng ký. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, công ty luôn thực 

hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường theo quy định của nhà nước Việt Nam. Sau khi 

đổi tên Công ty TNHH GG Hải Dương tiếp tục thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi 

trường. Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc của Công ty tại xã Ngũ 

Hùng, huyện Thanh Miện có tổng vốn đầu tư là 49.500.000.000 VNĐ - cơ sở thuộc 

nhóm C được phân loại theo tiêu chí tại khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Cơ sở thuộc mục II.2, phụ lục V, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Theo khoản 1, điều 39 và theo khoản 4, điều 41, Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14, Dự án là đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường gửi Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện cấp giấy phép môi trường. 
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Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH GG Hải Dương tiến hành 

lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Cơ sở “Nhà máy sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm may mặc” theo hướng dẫn tại phụ lục X, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường trình cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT xem xét cấp Giấy 

phép môi trường.  
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH GG Hải Dương 

- Địa chỉ văn phòng: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông CHO YONG SOO - Chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0220.3651.188  Fax: 0220.3651.189 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 041043000072 do UBND tỉnh Hải Dương cấp, chứng 

nhận lần đầu ngày 20/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 02/05/2012. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800470967 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 20/11/2008, 

thay đổi lần thứ 8, ngày 31/08/2021. 

2. Tên cơ sở:  

 - Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc 

- Địa điểm cơ sở: Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc của 

Công ty TNHH GG Hải Dương có diện tích 21.547m2 lô CN2, CCN Ngũ Hùng, xã 

Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện.  

Ranh giới tiếp giáp của Cơ sở như sau: 

+ Phía Đông: giáp lô CN7 đang san lấp thuộc quy hoạch của CCN 

+ Phía Tây: giáp đường tỉnh lộ 392B. 

+ Phía Nam: giáp đường gom CCN và Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam 

+ Phía Bắc: giáp lô CN1 đang san lấp thuộc quy hoạch của CCN  

Vị trí cơ sở được thể hiện sau trang 2 
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Hình 1. Vị trí thực hiện của Cơ sở 
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 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận số 01/GXN-UBND ngày 05/06/2013 của UBND huyện Thanh 

Miện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà máy sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH HK Vina (nay là Công ty TNHH 

GG Hải Dương) 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 994/GP-UBND ngày 29/3/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương  

+ Sổ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 30.000285.T 

do Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp lại 

lần 1 ngày 05/7/2018. 

- Quy mô cơ sở (phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công): Cơ 

sở thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại của Luật Đầu tư công (thuộc lĩnh vực quy 

định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có 

tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng - lĩnh vực công nghiệp). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc, dệt kim, đan móc. 

- Quy mô hoạt động của Cơ sở: 1.200.000 sản phẩm quần áo các loại/năm, đạt 

100% quy mô đăng ký đầu tư 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2. Quy trình sản xuất của Cơ sở 

 

 * Thuyết minh quy trình sản xuất 

 Nguyên liệu nhập về kiểm tra đưa vào kho chứa, một phần đưa xuống phân 

xưởng cắt, các cuộn vải được trải lên bàn cắt nhờ các máy trải vải. Trải mẫu lên mặt 

vải, dùng máy cắt vải theo đường mẫu, qua công đoạn kiểm tra, đưa đến các phân 

xưởng may, kết hợp may và là ép các bộ phận của sản phẩm. Trước khi đóng gói, xuất 

Bụi,  

Vải vụn 

Kiểm tra, phân loại 

Trải vải, cắt theo mẫu 

Kiểm tra chất lượng 

Làm đường mẫu 

và kiểm tra chất 

lượng 

Nguyên vật liệu thiết kế 

Nhiệt 

Kiểm tra chất lượng 

Là toàn bộ 

Kiểm tra thành phẩm 

Nhiệt 

May các bộ phận Là ép bộ phận 

Đóng gói, nhập kho 

Xuất khẩu sản phẩm 

Lò hơi 
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kho, sản phẩm được là hơi và kiểm tra lần cuối, loại bỏ các sản phẩm lỗi, không đạt 

yêu cầu xuất kho. 

 * Danh mục máy móc thiết bị của Cơ sở 

Các loại máy móc thiết bị của công ty chủ yếu để phục vụ các hoạt động sản 

xuất... Hiện tại, các loại máy móc thiết bị này vẫn đang hoạt động tốt. Cụ thể như sau: 

Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất  

TT Danh mục 
Đơn 

vị 
Xuất xứ 

Số 

lượng 

Năm 

sử dụng 

Tình trạng 

hoạt động 

1 
Máy may 1 kim cắt chỉ tự 

động 
Chiếc Hàn Quốc 411 2018 Tốt 

2 Máy may 1 kim cơ Chiếc Hàn Quốc 3 2018 Tốt 

3 Máy may 1 kim xén Chiếc Hàn Quốc 34 2018 Tốt 

4 Máy 1 kim mũi thắt nút Chiếc Hàn Quốc 15 2018 Tốt 

5 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ  Chiếc Hàn Quốc 98 2018 Tốt 

6 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ  Chiếc Hàn Quốc 20 2018 Tốt 

7 Máy may 2 kim  Chiếc Hàn Quốc 33 2018 Tốt 

8 Máy di bọ điện tử Chiếc Hàn Quốc 4 2018 Tốt 

9 Máy lập trình điện tử Chiếc Hàn Quốc 08 2018 Tốt 

10 Máy đính cúc Chiếc Hàn Quốc 17 2018 Tốt 

11 Máy thùa vuông Chiếc Hàn Quốc 20 2018 Tốt 

12 Máy cuốn ống 2 kim Chiếc Hàn Quốc 14 2018 Tốt 

13 Máy trần đè 3 kim Chiếc Hàn Quốc 10 2018 Tốt 

14 Máy ép túi Chiếc Hàn Quốc 05 2018 Tốt 

15 Bộ tra cúc tự động Chiếc Hàn Quốc 06 2018 Tốt 

16 Máy Kansai Chiếc Hàn Quốc 06 2018 Tốt 

17 Máy dập cúc Chiếc Hàn Quốc 09 2018 Tốt 

18 Máy cắt Chiếc Hàn Quốc 12 2018 Tốt 

19 Máy cắt đầu bàn Chiếc Hàn Quốc 06 2018 Tốt 

20 Máy ép mex Chiếc Hàn Quốc 04 2018 Tốt 

21 Máy cắt vòng Chiếc Hàn Quốc 02 2018 Tốt 

22 Máy kiểm vải Chiếc Hàn Quốc 02 2018 Tốt 

23 Máy xả vải Chiếc Hàn Quốc 01 2018 Tốt 

24 Máy soi vải Chiếc Hàn Quốc 02 2018 Tốt 

25 Máy sấy Chiếc Hàn Quốc 02 2018 Tốt 

26 Máy thùa khuy Chiếc Hàn Quốc 05 2018 Tốt 

27 Máy hút chỉ Chiếc Hàn Quốc 02 2019 Tốt 
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28 Máy hút ẩm Chiếc Hàn Quốc 02 2019 Tốt 

29 Máy phát điện Chiếc Hàn Quốc 02 2018 Tốt 

30 Nồi hơi  Chiếc Hàn Quốc 01 2018 Tốt 

31 Máy nén khí Chiếc Hàn Quốc 01 2019 Tốt 

32 Bàn hút to Chiếc Hàn Quốc 74 2018 Tốt 

33 Bàn hút nhỏ Chiếc Hàn Quốc 120 2018 Tốt 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện nước của cơ sở 

Bảng 2. Nhu cầu nguyên vật liệu cho 1 năm sản xuất của cơ sở 

TT Nguyên, nhiên liệu Đơn vị tính Số lượng/năm 

1 Vải các loại m3 4.400.000 

2 Khóa kéo Chiếc 3.500 

3 Chỉ cuộn 150.000 

4 Chun  m 800.000 

5 Mếch m3 220.000 

6 Mác chiếc 9.200.000 

7 Móc chiếc 1.800.000 

8 Bao bì chiếc 1.400.000 

9 Thùng các tông chiếc 400.000 

 Nhu cầu điện, than, dầu Đơn vị tính Số lượng/năm 

10 Điện kWh 2.000.000 

11 Củi  Tấn 400 

12 Nước sinh hoạt+ nồi hơi m3 17550 

 

- Nguồn cung cấp nguyên liệu: Các nguyên liệu chính của Nhà máy được mua ở 

trong nước. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Các hạng mục công trình của nhà máy được xây dựng từ năm 2010, riêng hệ 

thống xử lý nước thải và công trình PCCC mới được xây lại từ năm 2014. Các công 

trình cụ thể như sau: 

Bảng 3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục xây dựng Số tầng Đơn vị Diện tích (m2) 

1 Nhà xưởng 01 m2 6703,2 

2 Văn phòng 01 m2 957,6 
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3 Ký túc xá 02 m2 188,5 

4 Nhà để xe công nhân 01 m2 1440 

5 Trạm điện 01 m2 50 

6 Bể nước ngầm (dùng chữa cháy) 01 m2 56,25 

7 Tháp nước+trạm bơm 01 m2 13,5 

8 Nhà chứa rác 01 m2 50 

9 Phòng máy +kho 01 m2 675 

10 Nhà vệ sinh 01 m2 203,38 

11 Nhà nồi hơi 01 m2 108 

12 Nhà bảo vệ 01 m2 24 

13 Cổng vào nhà máy 01 m 9 

14 Logo 01 m2 5 

15 Cột cờ 01 m2 8,55 

16 Mái che 01 m2 52,74 

17 Đường bê tông 01 m2 6125 

18 Diện tích cây xanh 01 m2 1577 

19 Nhà ăn 01 m2 1512 

20 Bể xử lý nước thải 01 m2 59 

21 Bể cứu hỏa mới 01 m2 195 

22 Trạm bơm chữa cháy tự động 01 m2 22,5 

 

Các công trình được đầu tư xây dựng trên diện tích 21.547 m2. Các công trình 

chủ yếu được xây dựng một tầng, các nhà kho chứa nguyên liệu, thành phẩm có hệ kết 

cấu là dàn khung thép có khẩu độ lớn. 

Các nhà xưởng sản xuất chính được bố trí theo hướng Đông – Tây. Trong hàng 

rào nhà máy thiết kế hệ thống đường giao thông nội bộ bằng bê tông để phục vụ vào 

việc đi lại của các phương tiện vận tải, xuất nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu. Hệ 

thống đường nội bộ đều được kết nối với một đường bên ngoài nhà xưởng. 

Các công trình phụ trợ bao gồm: cây xanh, khu vệ sinh chung, các bể PCCC, 

kho…bố trí phù hợp tạo cảnh quan, đảm bảo các yếu tố phù hợp mặt bằng và sử dụng 

đất hiệu quả. 

* Hiện trạng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

 - Hệ thống cấp nước: Công ty sử dụng nước sạch từ nguồn cấp nước của khu 

vực đấu nối với bể chứa nước và PCCC, từ đó cấp nước tới các nơi sử dụng.  
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 - Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mặt từ mặt sân đường nội bộ 

bằng rãnh thoát nước có tấm đan B300 chạy dọc theo tường bao các phía sau công 

trình, được thu vào các hố ga, sau đó thoát ra mương phía trước bằng 1 cửa xả. 

- Hệ thống thoát nước thải:  

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ở các công trình có khu 

vệ sinh, sau đó đưa vào hệ thống xử lý nước thải chung, xử lý đạt quy chuẩn cho phép 

trước khi thải ra rãnh thoát nước quy hoạch của CCN Ngũ Hùng. 

- Hệ thống xử lý nước thải: Năm 2014, Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải có quy mô công suất 45m3/ngày đêm (để xử lý nước thải sinh hoạt cho 1500 công 

nhân, không nấu ăn tại Công ty), hệ thống đã được cấp giấy phép xả thải, tuy nhiên 

đến nay, nhu cầu lao động giảm còn 930 công nhân, Công ty có nấu ăn tại Cơ sở, 

lượng nước phát phát sinh khoảng 65m3/ngày đêm, vì vậy năm năm 2022, Công ty 

thực hiện nâng quy mô công suất của hệ thống xử lý nước thải từ 45m3/ngày đêm lên 

65m3/ngày đêm. 

- Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp cho doanh nghiệp lấy từ đường điện 

35KV vào trạm biến thế 250KVA của khu vực, sau đó cấp điện cho sản xuất và sinh 

hoạt của công ty. Điện chiếu sáng đường bằng đèn cao áp thủy ngân. 

5.2. Tổng vốn đầu tư 

- Tổng mức đầu tư (theo giấy chứng nhận đầu tư): 49.500.000.000 VN đồng 

(bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu Việt Nam đồng), tương đương: 3.000.000 USD (ba 

triệu) đô la. 

- Nguồn vốn: từ nguồn vốn tự góp của các thành viên. 

5.3. Nhu cầu về lao động và chế độ làm việc  

- Số lượng công nhân và nhân viên hiện tại: 930 người. 

- Chế độ làm việc: Thời gian làm việc theo đúng luật lao động, số ngày làm 

việc trong năm là 300 ngày/năm.  

Số giờ làm việc trong ca 8 giờ. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

Hiện nay Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đang dược triển khai xây 

dựng, chưa được ban hành, tại tỉnh Hải Dương chưa có quy hoạch về phân vùng môi 

trường. Tuy nhiên việc triển khai Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may 

mặc của Công ty TNHH GG Hải Dương phù hợp với Quyết định phê duyệt quy hoạch 

vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 

3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và phù hợp 

với quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 3815/QĐ-

UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH GG 

Hải Dương khi đầu tư xây dựng đều tuân thủ các quy định về Luật Đất đai, Luật Đầu 

tư, Luật Xây dựng, Luật bảo vệ môi trường…, phù hợp với các quy định vè pháp luật 

của Nhà nước Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 041043000072 do UBND tỉnh Hải Dương cấp, 

chứng nhận lần đầu ngày 20/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ thứ 5 ngày 

02/05/2012. 

- Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND huyện Thanh 

Miện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Công ty TNHH HK VINA tại xã Ngũ 

Hùng, huyện Thanh Miện (nay là Công ty TNHH GG Hải Dương).  

- Thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường, lập các hồ sơ về môi trường 

theo quy định. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Đối với môi trường nước: Theo báo cáo hiện trạng môi trường huyện Thanh 

Miện năm 2021, 2022 thì chất lượng nước mặt tại một số đợt quan trắc có các chỉ tiêu 

như BOD5, COD, NO2
--N, NH4

+-N, PO4
3-, E.Coli… vượt QCCP và chỉ tiêu DO không 

đạt QCCP. Đối với điểm tiếp nhận nước thải của các CCN Ngũ Hùng trên địa bàn 

huyện tại một số đợt quan trắc có các thông số ô nhiễm đặc trưng gồm COD, BOD5, 

NH4
+-N, E. Coli vượt QCCP và thông số DO không đạt QCCP. Nguyên nhân gây ô 

nhiễm do mương tiếp nhận các nguồn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư chưa qua 

xử lý, nước thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nước thải của các 

đơn vị sản xuất…  
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- Đối với môi trường không khí: Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải 

Dương năm 2021, 2022 thì nhìn chung chất lượng môi trường không khí các khu vực 

dân cư trên địa bàn huyện Thanh Miện tương đối tốt, các thông số quna trắc đều có giá 

trị đạt QCCP. Đối với môi trường không khí khu vực đường giao thông, CCN trên địa 

bàn huyện Thanh Miện cho thấy tại một số đợt quan trắc có các thông số quan trắc đều 

đạt QCCP.  

+ Đối với môi trường đất: Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương 

năm 2020, chất lượng đất tại các điểm quan trắc trên địa bàn huyện Thanh Miện đều 

đạt QCCP của QCVN 03-MT:2015/BTNMT và QCVN 15:2008/BTNMT. 

Mặt khác, Công ty TNHH GG Hải Dương đã đầu tư xây dựng các công trình xử 

lý nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động đảm bảo xử lý nước thải, khí thải 

đạt QCCP trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. Mạng lưới thu gom nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa bao gồm:  

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trên mái: Gồm hệ thống đường ống 

bằng nhựa PVC D110 chảy xuống hệ thống rãnh thoát nước mặt phía dưới sân đường. 

- Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Hệ thống rãnh xây B300-800, có chiều dài 

dài 415m, độ dốc i = 0,3% và cống thoát nước BTCT D300-600, có chiều dài 767,5m, 

độ dốc i = 0,3%. Trên hệ thống cống, rãnh thu thoát nước mưa bố trí 51 hố ga lắng 

cặn, kích thước 1000x1000x1000 và thoát ra mương thoát nước phía trước giáp đường 

tỉnh lộ 392B bằng 1 cửa xả. 

- Tọa độ điểm xả nước mưa (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, 

múi chiếu 3°) như sau: X(m): 2294215; Y(m): 578532. 

Bảng tổng hợp thông của hệ thống thu gom thoát nước mưa 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ thu gom nước thải của Cơ sở như sau: 

 

 

 

Mương phía 

trước Cơ sở 

 

Nước mưa 

trên mái 

Nước mưa 

trên sân 

đường 

Hệ thống thu gom nước mưa Hố ga 
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Hình 4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của Nhà máy 

- Nước thải sinh hoạt từ 3 bể phốt (bể phốt tại khu vệ sinh nhà văn phòng, bể 

phốt từ khu vệ sinh nhà ký túc xá và bể phốt khu vệ sinh công nhân) được thu gom 

bằng ống nhựa PVC D110, có chiều dài 489m, độ dốc 0,2% về hệ thống xử lý nước 

thải tập chung. 

- Nước thải khu nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ, sau đó được bơm vào 

hố thu nước thải nhà ăn và dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập chung bằng đường 

ống PVC D110 cùng với nước thải từ khu vệ sinh nhà ký túc xá, tại điểm đấu nối cách 

hệ thống xử lý nước thải chung là 75m, độ dốc 0,2%.  

- Nước dập bụi lò hơi được bơm sử dụng tuần hoàn, định kỳ 1 tuần/lần được thu 

gom vào hố thu nước thải vào cống xây kích thước 200x150(mm), chiều dài 16m, sau 

đó dẫn vào đường ống nhựa PVC D110 thu gom nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh 

công nhân tại điểm cách hệ thống xử lý nước thải là 134m, độ dốc 0,2%  

Tổng chiều dài ống nhựa PVC D110, độ dốc 0,2%, qua 4 hố ga lắng cặn thu 

gom nước thải trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải là 489m. 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép được dẫn bằng đường 

ống nhựa PVC D110, độ dốc 0,2%, chiều dài 60m vào rãnh thoát nước chung quy 

hoạch của CCN Ngũ Hùng. 

Hệ thống thu gom thoát nước thải của Cơ sở đảm bảo thu gom toàn bộ nước 

thải của Cơ sở về hệ thống, phù hợp với hiện trạng thu thoát nước thải của Cơ sở. 

 Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải của Cơ sở: 

Nước thải từ WC  

Bể phốt 

HTXL nước thải 

65 m3/ngày 

Rãnh thoát nước 

của CCN Ngũ Hùng 

Nước thải nhà ăn 

Bể gom,  

tách mỡ 

Nước thải sinh hoạt  

Nước dập bụi lò hơi 

Bơm dập bụi tuần hoàn 

1 tuần/lần dẫn về 

HTXLNT chung 
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* Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt: 

Nước thải phát sinh từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn 

sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải chung cùng với nước thải nhà ăn được xử 

lý sơ bộ bằng bể tách mỡ.  
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Hình 5. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

- Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên 

men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. 

Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo 

chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở 

đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể 

tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi 

lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm 

sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp 

vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn: 
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Nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ, thể tích 1m3. Bể có vai trò 

tách phần lớn mỡ lẫn trong nước thải bằng phương pháp tuyển nổi tự nhiên. Do mỡ nhẹ 

hơn nước nên khi cho nước thải chảy chậm qua bể, mỡ lẫn trong nước sẽ nổi lên phía 

trên. Phần mỡ nổi được vớt ra khỏi bể hàng ngày. Nước thải sau tách mỡ được dẫn về 

HTXL nước thải chung của Nhà máy. 

1.3. Xử lý nước thải 

HTXL nước thải tập trung của Cơ sở được xây dựng từ năm 2014 với quy mô 

công suất là 45 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở được cấp giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước tại Quyết định số 994/GP-UBND ngày 29/03/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Môi trường Vinaxanh 

- Đơn vị thực hiện thi công: Công ty TNHH Môi trường Vinaxanh 

Hệ thống xử lý nước thải có quy mô công suất 45m3/ngày đêm được thi công 

xây dựng năm 2014 để xử lý nước thải sinh hoạt cho 1500 công nhân, không nấu ăn tại 

Công ty, lượng nước thải phát sinh  khoảng 45m3/ngày đêm là phù hợp. Tuy nhiên đến 

nay, lượng nước thải phát sinh khoảng 65m3/ngày đêm do Công ty phát sinh thêm 

khâu nấu ăn tại Công ty (trước đây Công ty đặt mua cơm suất cho công nhân). Quy mô 

sản xuất của Công ty không tăng so với dự án đã được duyệt, thậm chí lượng công 

nhân hiện nay giảm xuống còn 930 công nhân. Vì vậy năm 2022, Công ty đã thực hiện 

nâng quy mô công suất của hệ thống xử lý nước thải từ 45m3/ngày đêm lên 65m3/ngày 

đêm, công trình đã được hoàn thành và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. 

- Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi 

trường ETECH 

Để nâng quy mô công suất, Công ty đã điều chỉnh và thay đổi hệ thống như sau 

TT 
Hạng mục 

cải tạo 
Hiện trạng cũ Nội dung cải tạo 

1 Máy thổi khí 

- Công suất: 1,5kw 

- Lưu lượng khí: 

0,98m3/phút 

- Công suất: 2,2kw 

- Lưu lượng: 2,08m3/phút 

- Mục đích: Tăng công suất xử lý --> lượng 

oxy cần cho vi sinh nhiều hơn 

2 
Hệ thống sục 

khí điều hòa 
- Xục khí thô 

- Lắp đặt bổ sung 20 đĩa phân phối khí tinh; 

- Mục đích: Cung cấp oxy cho vi sinh nhiều 

hơn. 

3 

Nâng chiều 

cao phao báo 

mức bể điều 

hòa 

- Chưa tận dụng hết 

dung tích bể điều 

hòa 

- Nâng cos bể điều hòa lên 1m so với mức cũ 

- Mục đích: tăng thể tích và thời gian lưu ở 

bể điều hòa thêm 35% để tăng hiệu suất xử lý 

khi tăng công suất 
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4 

Máy khuấy 

trộn Bể thiếu 

khí 

- Không có máy 

khuấy trộn chìm 

- Lắp đặt bổ sung máy khuấy trộn chìm bể 

thiếu khí 

- Mục đích: Tăng cường khuấy trộn bể thiếu 

khí tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động và 

phát triển tăng cường hiệu quả xử lý khi tăng 

công suất 

5 Bể lắng   

- Nâng cos bể lắng lên 15cm. 

- Mục đích: tăng không gian và thời gian lưu 

của bể lắng để tăng hiệu quả lắng khi tăng 

công suất 

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Quy trình xử lý nước thải chung của Cơ sở 

Hóa chất khử trùng 

Nước thải 

Bể hiếu khí FBR  

Bể sinh học thiếu khí 

(Anoxic)  

Bể lắng 

Bể điều hòa  

Bể thu gom  

Bể khử trùng  

Nguồn tiếp nhận 

Bể chứa bùn  

Tuần hoàn bùn  

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Xử lý bùn 

Bể tuần hoàn (bể chứa) 
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* Thuyết minh công nghệ:  

Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt và nước thải dập bụi lò hơi được thu vào 

Bể Thu Gom 

Sau đó nước thải được bơm lên Bể Điều Hoà. Bể điều hòa có chức năng lưu trữ 

lượng nước thải trong một ngày, đồng thời với tác dụng làm ổn định lưu lượng, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong bản thân nguồn thải. 

Nguồn nước thải từ bể điều hòa được dùng bơm để ổn định lưu lượng và bơm 

qua Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic. Bản thân nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng 

các chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có 

nguồn gốc hữu cơ được xử lí hầu hết tại bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). Song 

sau khi nguồn thải được xử lý thông qua công đoạn trên vẫn còn tồn tại một phần chất 

đạm dưới dạng Nitrat. Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh chóng chuyển sang Nitrat có 

khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nước thải được xử lí. Vì vậy, nguồn nước thải trước 

tiên sẽ được đưa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic. Tại đây, lượng Nitơ dưới dạng 

muối Nitrat sẽ được chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp tục chuyển hóa thành Nitơ 

tự do thoát khỏi nước thải nhờ quá trình cấp khí. 02 bơm được bố trí trong bể thiếu khí 

nhằm tuần hoàn nội bộ và tạo động lực khuấy trộn giúp hiệu quả xử lý đạt ở mức độ 

cao nhất. 

Từ bể thiếu khí Anoxic nước thải tiếp tục dẫn qua Bể Sinh Học Hiếu Khí Dính 

Bám FBR (Fixed Bed Reactor) thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Trong bể 

sinh học hiếu khí dính bám, nước thải được cung cấp dưỡng khí oxy. Lượng khí oxy 

trên được cung cấp liên tục trong ngày, chúng có đủ thời gian để nuôi dưỡng các chuấn 

vi sinh vật trong nước tồn tại và tăng trưởng. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước thải 

liên tục, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí - nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục 

sẽ làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi 

sinh vật đặc trưng xử lý nước thải bằng quá trình hiếu khí. 

Đồng thời, tại bể sinh học hiếu khí dính bám kết hợp các giá thể dính bám được 

bố trí trong bể là nơi lưu trú tốt nhất của vi sinh vật, vừa làm tăng bề mặt tiếp xúc của 

vi sinh vật hiếu khí với nước thải, đủ thời gian xử lý nguồn nước thải tốt hơn bằng 

cách phân huỷ các chất gây ô nhiễm. Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học được chủng vi 

sinh vật đặc trưng dần thích nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt 

và bắt đầu quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; 

H2S; CH4 cùng với tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện 

cho vi sinh vật sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ 

sinh học nhanh hơn, và giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bê 

sinh học hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong 
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nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng 

lắng được dưới tác dụng của trọng lực. 

Sau khi qua bể FBR, nước thải sẽ mang một lượng bùn nhất định phát sinh 

trong quá trình phát triên của Vi Sinh Vật, do đó nước thải tiếp tục chảy sang Bể Lắng 

Sinh Học. Tại đây, nuớc thải tự chảy qua bê lắng thông qua ống lắng trung tâm, phân 

bố đều từ tâm ra thành bể. Môi trường sục khí liên tục tại bể lọc sinh học sẽ tạo sự tăng 

trưởng về sinh khối, mật độ vi sinh vật càng tăng nhanh và lón hon. Việc sử dụng cơ 

chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ 

chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các 

chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Chúng sẽ lắng tập trung 

xuống đáy bể dưới tác dụng trọng lực. 

Lượng bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể Anoxic và bể FBR với mục đích sử 

dụng lượng bùn này để bổ sung bùn cho bể sinh học hiếu khí FBR với nồng độ bùn 

cần thiết cho cơ chế xử lý 2.500mg/l-4000mg/l. Lượng bùn dư sẽ được bơm về Bể 

chứa bùn, bùn trong bể chứa bùn sẽ được thuê xử lý. 

Nước thải sau Bể Lắng Sinh Học sẽ được tự chảy vào Bể tuần hoàn (bể chứa), 

sau đó được chảy sang Bể Khử Trùng để loại bỏ hoàn toàn Vi Sinh Vật gây hại còn sót 

lại trong nước thải. Nguồn nước thải sau khi xử lý bằng quá trình sinh học, quá trình hóa 

lý với các tác nhân oxy hóa mạnh, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước. 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở được thải ra rãnh thoát nước 

quy hoạch của CCN Ngũ Hùng, đảm bảo đạt mức B, giá trị Cmax với kq=0,9; kf=1,1 

của QCVN 40:2011/BTNMT và mức B của QCVN 14:2008/BTNMT. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30): X = 2294066; Y = 578111 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được lấy theo kích thước trong 

của các bể theo bản vẽ hoàn công đính kèm phụ lục của báo cáo 

Bảng 4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

TT Công trình Kích thước (m3) Kết cấu 

1 
Bể gom nước thải, song 

chắn rắc (B-01) 
1,5x1,5x2,0 = 4,5 

BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 

2 
Bể điều hòa kết hợp 

yếm khí (B-02) 
3,8*4,56*2,5=43,32 

BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 

3 Bể thiếu khí (B-03) 1,7*4,56*2,5=19,38 
BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 

4 Bể hiếu khí (B-04) 3*4,56*2,5=34,2 
BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 

5 Bể lắng sinh học (B-05) 2,2*2,2*2,5=12,1 BTCT, tường xây gạch,  
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trát trong và láng đáy 

6 Bể tuần hoàn (B-06) 2,2*0,7*2,5=3,85 
BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 

7 Bể khử trùng (B-07) 
(1,19*0,665*2,5) x 

2 bể =4 

BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 

8 Bể chứa bùn (B-08) 0,9*1,44*2,5=3,24 
BTCT, tường xây gạch,  

trát trong và láng đáy 
 

Bảng 5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ xử lý nước thải 

TT 
Máy móc 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 
Máy bơm bể 

gom 

- Lưu lượng: 12-16,2 m3/h 

- Cột áp: 4-9 m 

- Công suất: 0,4kW 

Cái 01 

2 
Bơm nước thải 

tại bể điều hòa 

- Lưu lượng: 12-16,2 m3/h 

- Cột áp: 4-9 m 

- Công suất: 0,4kW 

Cái 02 

3 

Máy khuấy 

chìm tại bể 

thiếu khí 

- Lưu lượng: 1,8 – 4,5 m3/h 

- Tốc độ: 1,78 – 2,5m/s 

- Công suất: 0,4 – 1,5kW 

Cái 02 

4 
Đệm vi sinh bể 

khí khí 

Đường kính 100mm 

Chất liệu nhựa PP 
M3 5 

5 
Đĩa phân phối 

khí 

Lưu lượng: 2-6m3/giờ 

Đường kính đĩa 268mm 
Cái 14 

6 
Máy bơm tuần 

hoàn bùn 

Lưu lượng 7,2 – 12m3/h 

Chiều cao cột nước: 4,5-8m 
Cái 1 

7 
Máy bơm nước 

tại bể tuần hoàn 

- Lưu lượng: 7,2 – 12m3/h 

- Cột áp: 4,5-8m 

- Công suất: 0,25kW 

Cái 1 

8 Máy thổi khí - Lưu lượng: 0,98-2,08m3/phút Cái 2 

9 
Bồn pha hóa 

chất 
- Nhựa PP loại 500 lít Bồn 2 

10 
Bơm định 

lượng hóa chất 

- Lưu lượng: 50lít/h 

- Công suất: 0,125kW 
Cái 01 

11 

- Định mức hóa chất sử dụng: Javel: 0,5 lít/m3 nước thải 

- Nhu cầu về điện năng cấp cho hệ thống xử lý nước thải: 62Kw/ngày 
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 Hình ảnh của HTXL nước thải của Cơ sở 

2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp thông thoáng nhà xưởng 

Công ty thực hiện biện pháp như sau: 

- Áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng bằng biện pháp tự nhiên. 

- Bố trí các quạt mát cho công nhân. 

 

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông gió tự nhiên: 

Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí bên trong nhà xưởng và 

ngoài do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, 

nhiệt hoặc tổng hợp cả hai.  

Khi nhiệt độ trong nhà xưởng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự 

chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các 

phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, 
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tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở 

phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài 

và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy, ở một độ cao nhất định nào đó 

áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà. 

Khi luồng gió đi qua sẽ tạo ra độ chênh cột áp ở 2 phía của nhà xưởng: Ở phía 

đối diện trực tiếp với luồng gió, tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh 

cao, có tác dụng đẩy không khí vào nhà xưởng. Ngược lại, ở phía bên kia của nhà 

xưởng có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân 

không, có tác dụng hút không khí ra khỏi nhà xưởng. 

2.2. Công trình thu gom xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Công ty có 01 lò hơi công suất 2 tấn hơi/giờ, sử dụng nhiên liệu than đá, cấp 

hơi nóng cho quá trình là quần áo của công ty. Quá trình sử dụng lò hơi làm phát sinh 

bụi và khí thải do đốt than, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi xử 

lý đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra môi trường tiếp nhận 

+ Đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt: Công ty TNHH phát triển công nghệ môi 

trường quốc tế 379 

+ Sơ đồ nguyên lý của hệ thống như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 7. Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải lò hơi 

* Thuyết minh nguyên lý hoạt động: 

Bụi và khí thải lò hơi được dẫn qua xyclon thu bụi, tại đây bụi được tách bằng 

phương pháp trọng lực, dòng khí có chứa bụi chuyển động theo một quỹ đạo tròn dịch 

Bụi và khí thải lò hơi 

Môi trường không khí 

Đường ống dẫn khí  

Cyclon dập bụi 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ 

Ống khói 

Nước hấp thụ 

Thu hồi bụi 

Nước thải thu về hệ 

thống xử lý nước thải  
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chuyển xuống dưới và hình thành dòng xoáy ngoài. Khi đó các hạt bụi có khối lượng 

riêng lớn hơn không khí có tác dụng của lực ly tâm văng vào thành xyclon, tiến đến 

gần đáy chop, dòng khí bắt đầu quay ngược trở lại và chuyển động lên trên hình thành 

dòng xoáy trong. Các hạt bụi văng đến thành, dịch chuyển xuống dưới nhờ lực tác 

dụng của dòng xoáy và trọng lực rơi xuống thùng chứa được đặt ở đáy xyclon, khí thải 

được thoát ra ở phía trên Cyclon tiếp tục đi đến tháp hấp thụ. 

Tại tháp hấp thụ: Theo thuyết minh hệ thống xử lý khí thải lò hơi đính kèm phụ 

lục thì dung dịch sử dụng để hấp thụ khí thải lò hơi là Ca(OH)2, tuy nhiên Cơ sở sử 

dụng nhiên liệu là củi nên dòng thải chủ yếu phát sinh là bụi, do đó dung dịch hấp thụ 

được sử dụng nước là phù hợp. Như vậy dòng khí thải sau khi đi qua Cyclon đã được 

loại bỏ phần lớn bụi, sẽ tiếp tục được đưa qua tháp khử bụi ướt để loại bỏ bụi và các 

khí ô nhiễm còn lại.  

Nước thải sau quá trình dập bụi được thu về bể chứa, tại đây nước phía trên được 

tuần hoàn, cặn ở dưới đáy được định kỳ thu gom và đem thuê xử lý theo quy định. 

Hiệu quả xử lý của hệ thống: Sau cyclon và tháp hấp thụ, bụi và khí thải đảm 

bảo đạt mức B của QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra ống khói vào môi 

trường. 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 6. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

TT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống dẫn khí 01 cái 
Vật liệu: inox 304 

Đường kính trong: 600 

2 Cyclon thu bụi 01 cái 

Vật liệu: inox 304 

Đường kính trong: 840mm 

Chiều cao xyclon: 4920mm 

3 Quạt hút 01 cái Lưu lượng quạt hút: 6000m3/h 

4 Tháp hấp thụ 01 cái 

Kích thước DxR = 1657 x 1000 (mm) 

Giàn phân phối nước 

Vật liệu hấp phụ  

5 Ống khói 01 cái 

Vật liệu: inox 304 

Đường kính trong: 600 

Chiều cao ống khói: 20 (m) 

Một số hình ảnh của các hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

- Công suất của hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 6000m3/h 

- Hiệu quả xử lý: đạt 95% 

- Hóa chất sử dụng: Không dùng hóa chất mà sử dụng nước làm chất hấp thụ 
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- Định mức tiêu hao điện năng: 60 Kw/ngày 

 

 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của Cơ sở là 465 kg/ngày (tương đương 

khoảng 139,5 tấn/năm) bao gồm các loại rác thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt 
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của công nhân và nhân viên văn phòng như nilon, giấy lau, thực phẩm dư thừa, thải 

bỏ, vỏ hộp sữa.... 

- Vị trí phát thải: Khu vực ăn ca công nhân, văn phòng. 

- Biện pháp xử lý: Trang bị 6 thùng chứa bằng nhựa loại 100l, 5 thùng loại 70l 

và 4 thùng loại 120l đặt tại các khu vực phát sinh để thu gom, lưu giữ chất thải sinh 

hoạt.  

- Hàng ngày, công nhân vệ sinh tiến hành thu gom chất thải sinh hoạt, chuyển 

vào khu vực tập kết có diện tích 4m2, là sân phía sau khu vực bếp nhà ăn, có mái che, 

thuê đơn vị  đến vận chuyển hàng ngày.  

Công ty ký hợp đồng với tổ thu gom rác thải của địa phương theo hợp đồng số 

0201/HĐTGRT ngày 02/01/2022 định kỳ đến thu gom và xử lý (hợp đồng đính kèm 

phụ lục). 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn sản xuất của Cơ sở chủ yếu là vải đầu tấm và vải vụn, lõi chỉ, ống 

giấy, hộp các tông, bìa… được thể hiện trong bảng sau: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng trung 

bình kg/năm 

Mã CTTT 

1 Chỉ, vải vụn, vải lỗi Rắn 20.000 10 02 10 

2 
Giấy vụn, bìa carton, lõi 

cuộn vải, lõi chỉ bằng giấy 
Rắn 5000 12 08 03 

3 

Bao bì nhựa (đã chứa chất 

thải khi thải ra không phải là 

CTNH)  

Rắn 500 18 01 06 

4 Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi Rắn 2000 04 02 06 

5 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước 

thải 
Rắn 1500 12 06 12 

Đây là loại chất thải rắn không bị phân hủy sinh học, được Công ty tiến hành 

thu gom vào kho chứa phân loại vào các mục đích sử dụng khác, hoặc bán cho các đơn 

vị thu mua làm nguyên liệu sản xuất, các chất thải còn lại không sử dụng được công ty 

thuê Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc vận chuyển đi xử lý theo quy định 

của pháp luật 

- Bố trí 15 thùng chứa chất thải bằng nhựa loại 100 lít và 15 thùng loại 120 lít 

để lưu giữ chất thải thông thường. 

- Chất thải rắn sản xuất thông thường được lưu giữ tại kho chứa chất thải có 

diện tích 42m2, có mái che bằng tôn, tường xây gạch hai bên, phía sau có tường rào 

bằng tôn, phía trước là hàng rào mắt cáo, có cửa ra vào, có biển báo theo quy định. 
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- Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc theo 

Hợp đồng số 02.01/HDD/MP-GG ngày 02/01/2022 định kỳ đến thu gom và xử lý theo 

đúng quy định của Nhà nước. 

Hình ảnh các kho chứa, thùng chứa chất thải thông thường 

   

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Cơ sở như sau:  

Bảng 7. Khối lượng chất thải nguy hại 

TT Chất thải rắn 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 185 17 02 03 

2 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) 
Rắn 200 18 01 02 

3 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH)  
Rắn 65 18 01 03 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 
Rắn 180 18 02 01 

5 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 25 16 01 06 

- Bố trí 3 thùng nhựa loại 120l có nắp đậy, 3 thùng phi 200l, 1 thùng nhựa có 

nắp đậy loại 50l để thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Các loại chất thải phát sinh được thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại có 

diện tích 8m2 bằng tường xây lửng kết hợp với tường rào mắt cáo, mái lợp tôn, có biển 

báo CTNH theo quy định, bên trong chứa các thùng có nắp đậy, dán nhãn CTNH đối 

với từng loại. 

- Công ty đã có Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 

30.000285.T do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp lại lần 01 ngày 

05/07/2018. 
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- Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc theo 

Hợp đồng số 02.01/HDD/MP-GG ngày 02/01/2022 định kỳ đến thu gom và xử lý theo 

đúng quy định của Nhà nước. 

 
 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp như sau:  

- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. 

- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình của 

nhà sản xuất. 

- Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi trường 

làm việc cho người lao động. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên Nhà máy để giảm tiếng ồn phát ra khu 

vực xung quanh. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp giảm 

thiểu tác động của tiếng ồn mà Công ty đã đặt ra. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

- Các biện pháp phòng ngừa sự cố:  

+ Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế. 

+ Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống xử lý nước thải. 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành của hệ thống xử lý nước thải. 

- Các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra:  
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+ Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Công ty tạm ngừng vận hành 

để khắc phục sự cố. 

+ Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): Ngừng vận hành 

hệ thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa. 

+ Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: 

++ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành rà soát lại toàn bộ 

các thông số để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

++ Nếu sự cố vượt quá khả năng của Công ty, Công ty mời chuyên gia về xử lý 

nước thải về kiểm tra điều chỉnh. 

++ Khi hệ thống xử lý gặp sự cố sẽ nhanh chóng xác định nguyên nhân, khắc 

phục sự cố.  

++ Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ báo cáo với chính quyền địa phương và cơ 

quan quản lý Nhà nước về môi trường để nắm bắt thông tin.  

++ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể chứa đầy). 

++ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ 

thống được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định sẽ 

lấy mẫu nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu nước 

thải vẫn chưa đạt QCCP sẽ tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn. 

Cụ thể các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau: 

Các sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 

- Do rác dẫn đến kẹt cánh 

quạt bơm 

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố 

thu gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra 

- Mất nguồn điện cấp vào 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 

bơm, nếu bơm hỏng thay bơm 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 

- Thay thế phao mới 

Bùn không đảo 

hoặc đảo không 

đều 

- Do chưa mở máy hoặc mở 

máy không đúng 

- Do tắc giàn ống đảo bùn 

bên dưới 

- Điều chỉnh lại máy khuấy đảo 

bùn 

Nước đảo nhưng 

không có bùn 

- Do vận hành sai dẫn tới 

mất bùn 
- Tiến hành nuôi cấy lại 

Bể sinh học 

chứa đầy bọt 

trắng 

- Vi sinh bị ức chế dẫn đến 

phân hủy nội bào 
- Xem lại hệ thống vận hành 

Đĩa phân phối - Do mất áp cho giàn khí,  - Điều chỉnh lại van khí thay đổi 
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Các sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

khí gặp sự cố - Đĩa khí hết hạn sử dụng 

- Đĩa khí bị tắc 

áp cho phù hợp để khí phân bố 

đều trên bề mặt 

- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn 

sử dụng 

Đường ống bị rò 

rỉ, vỡ bể 
- Do các tác nhân ngoại cảnh 

- Xác định đoạn ống bị vỡ 

- Khóa nguồn nước chảy qua đoạn 

ống bị vỡ 

- Tiến hành thay thế đoạn ống 

- Khi bị vỡ bể, thu gom, lưu giữ 

nước về bể điều hòa, nhanh chóng 

khắc phục sự cố, nếu chưa kịp 

khắc phục mà vượt quá khả năng 

chứa của các bể còn lại thì sẽ thuê 

đơn vị thứ hai đến hút đi xử lý. 

6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

- Các biện pháp phòng ngừa sự cố:  

+ Vận hành HTXL khí thải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp. 

+ Lập quy trình vận hành cho hệ thống xử lý khí thải. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế vật liệu lọc, dung dịch hấp thụ 

+ Tiến hành kiểm tra toàn bộ các thiết bị trước mỗi ca làm việc. 

+ Nhân viên vận hành hệ thống phải thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết 

bị, kịp thời báo cáo khi hư hỏng. 

+ Tiến hành đo kiểm chất lượng khí thải định kỳ 3 tháng/lần và theo yêu cầu 

của nhà quản lý trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra:  

+ Lập tức kiểm tra nguyên nhân gây sự cố. 

+ Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

+ Trong trường hợp thời gian khắc phục sự cố vượt quá 3 giờ thì Công ty sẽ 

dừng hoạt động của các công đoạn phát sinh khí thải đến khi khắc phục xong sự cố 

mới hoạt động trở lại. 

6.3. Các biện pháp PCCC  

Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:  

- Xây dựng nội quy, quy định về PCCC, nội quy tại các khu vực, nội quy sử 

dụng điện. 

- Thành lập lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở và được tổ chức huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 
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- Lập phương án chữa cháy cơ sở và đã được phê duyệt tháng 10/2018, được 

nghiệm thu theo biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 28/01/2019 của Cảnh sát 

PCCC – Công an tỉnh Hải Dương. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

- Công ty đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, 

cụ thể như sau: 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy gồm: Lắp đặt 4 trụ nước chữa cháy ngoài nhà, 

01 trụ tiếp nước chữa cháy, 24 họng nước chữa cháy trong nhà và một số họng chữa 

cháy ngoài nhà 

+ Hệ thống chữa chý tự động spinkler bằng nước: với 519 đầu phun loại 680 

quay xuống và 68 đầu phun loại quay lên, được kết nối với trạm bơm chữa cháy gồm 1 

náy bơm chữa cháy động cơ điện có lưu lượng Q = 388m3/h, cột áp H = 60cm, 01 máy 

bơm bù áp  động cơ điện có lưu lượng Q = 1,2 – 4,5m3/h, cột áp H = 176 – 104 mcn. 

Nguồn cấp điện cho máy bơm chữa cháy là nguồn điện ưu tiên Bể dự trữ nước PCCC 

có khối tích thực khoảng 390m3 (13x12x2,5m) 

+ Hệ thống báo cháy tự động: Lắp đặt tổng số 88 đầu báo khói, 117 đầu báo 

cháy nhiệt, 9 đầu báo cháy tia chiếu Beam và 28 tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy, 

được kết nối với 1 tủ trung tâm báo cháy 25 kênh đặt tại phòng bảo vệ. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: Trang bị 159 bình bột chữa cháy MFZL4 

ABC, 54 bình chữa cháy khí CO2 (MT3) 

+ Đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn: Lắp đặt 37 đèn chiếu sáng sự cố, 28 

đèn chỉ dẫn thoát nạn trên các lối thoát nạn, đường thoát nạn và các cửa ra 

6.4. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động. 

- Lập bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. Các công nhân 

tham gia vận hành máy móc, thiết bị được huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách, đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi 

vận hành. 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết 

bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 

- 100% cán bộ, công nhân trong Công ty được mua bảo hiểm y tế. Thực hiện 

khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 
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- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Tạm dừng hoạt động khi các nguy hiểm chưa được khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố. 

6.5. Giải pháp an toàn giao thông  

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa theo giờ. Hạn chế vận 

chuyển vào các giờ cao điểm như 7h - 8h sáng, 11h trưa, 16-17h chiều. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn 

giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn 

giao thông. 

6.5. Các biện pháp phòng chống và ứng phó dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực 

phẩm 

- Kế hoạch phòng chống: 

+ Xây dựng kế hoạch cấp cứu khi có dịch và ngộ độc thực phẩm. 

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tổ chức cấp cứu khi có ngộ độc. 

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra sự cố: 

+ Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể. 

+ Đưa những người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất. 

+ Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản 

thân để có ứng cứu kịp thời. 

+ Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

+ Phát hiện và báo cáo cho cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh. 

+ Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế 

hoặc đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương).   

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

 Năm 2013, Công ty được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo 

Giấy xác nhận số 01/GXN-UBND ngày 05/06/2013 của Ủy ban nhân dân huyện 

Thanh Miện. 

 So với nội dung đã xác nhận trong Đề án BVMT đơn giản của Cơ sở, có một số 

nội dung thay đổi, cụ thể như sau: 
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TT 
Các hạng mục 

công trình 
Đề án BVMT đơn giản 

Thay đổi so với Đề 

án BVMT đơn giản 

1 
Hệ thống thu gom và xử 

lý bụi, khí thải lò hơi 

Lò hơi sử dụng than không có 

hệ thống xử lý khí thải 

Lò hơi đốt củi, có hệ 

thống xử lý bụi và 

khí thải lò hơi 

2 
Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập chung 

Công suất 45m3/ngày đêm, 

trong đó tính toán cho 1500 

công nhân, nhưng không có 

nước thải nhà ăn do mua cơm 

xuất cho công nhân 

Cải tạo, nâng công 

suất lên 65m3/ngày 

đêm, tính toán cho 

930 công nhân có nấu 

ăn tại Cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  

 + Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt 

 + Nguồn số 2: Nước thải dập bụi lò hơi 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 65 m3/ngày đêm 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước sau xử lý 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Các chất ô nhiễm đạt giá trị mức B, Cmax với kq=0,9; kf=1,1 của QCVN 

40:2011/BTNMT và và QCVN 14:2008/BTNMT, mức B, giá trị Cmax với hệ số K=1,0. 

Các thông số ô nhiễm và giá trị của các thông số ô nhiễm nhỏ hơn các tiêu chuẩn sau: 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Mức B; Cmax, 

kq=0,9; kf=1,1) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

mức B, Cmax, 

K=1,0 

1 Nhiệt độ oC 40  - 

2 Độ màu Pt/Co 150  - 

3 pH - 5,5-9 5-9 

4 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) mg/L 
49,5 50 

5 
Nhu cầu oxi hóa 

học (COD) mg/L 
148,5  - 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) mg/L 
99 100 

7 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) mg/L 
-  1000 

8 Asen (As) mg/L 0,099  - 

9 Thủy ngân (Hg) mg/L 0,0099  - 

10 Chì (Pb) mg/L 0,495  - 

11 Cadimi (Cd)  mg/L 0,099  - 

12 Cr6+ mg/L 0,099  - 

13 Cr3+ mg/L 0,99  - 

14 Đồng (Cu) mg/L 1,98  - 

15 Kẽm (Zn) mg/L 2,97  - 

16 Niken (Ni) mg/L 0,495  - 

17 Mangan (Mn) mg/L 0,99  - 

18 Sắt (Fe) mg/L 4,95  - 
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19 Tổng xianua mg/L 0,099  - 

20 Tổng phenol mg/L 0,495  - 

21 
Tổng dầu mỡ 

khoáng mg/L 
9,9  - 

22 Sunfua (S2-) mg/L 0,495 4 

23 Florua (F-) mg/L 9,9  - 

24 Amoni (NH4
+-N) mg/L 9,9 10 

25 Tổng Nitơ (N) mg/L 39,6  - 

26 Tổng Phospho (P) mg/L 5,94  - 

27 Clorua (Cl-) mg/L 990  - 

28 Clo dư mg/L 1,98  - 

29 Photphat (PO4
3--P) mg/L - 10 

30 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) mg/L 
- 50 

31 
Dầu mỡ động, 

thực vật mg/l 
- 20 

32 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt mg/L 
- 10 

33 Coliform MPN/100mL 5000 5000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải:  

++ Rãnh thoát nước quy hoạch của CCN Ngũ Hùng. 

++ Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30): X(m) = 2294066; Y(m) = 578111 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Rãnh thoát nước của CCN Ngũ Hùng phía Nam 

của Cơ sở. 

+ Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo đường ống nhựa 

PVC D110, dài 60m vào rãnh thoát nước quy hoạch của CCN Ngũ Hùng. 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

 - Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Số lượng: 01 nguồn thải 

+ Vị trí: Ống khói của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

 - Lưu lượng xả khí thải tối đa: 6.000 m3/h, bao gồm: 

 - Dòng khí thải: 01 dòng khí thải, từ ống khói của HTXL bụi, khí thải lò hơi 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đạt giá trị 

Cmax với hệ số Kp = 1, Kv = 1,2 của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Cụ thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT Mức 

B, Cmax  (Kp = 1; Kv = 1,2) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 240 

2 SO2 mg/Nm3 600 

3 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 1020 

4 CO mg/Nm3 1200 

 - Vị trí, phương thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): 

Tọa độ: X(m) = 2294177; Y (m)=578000 

+ Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng các quạt hút ly tâm; xả thải 8/24h. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động sản xuất tại các khu 

vực máy cắt, máy may, quạt công nghiệp trong xưởng sản xuất 

+ Nguồn số 2: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của lò hơi 

- Vị trí phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Tại nhà xưởng sản xuất, toạ độ vị trí (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): X(m) = 2294134; Y(m) = 578041 

+ Nguồn số 2: Tại khu vực lò hơi, toạ độ vị trí (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): X(m) = 2294171; Y(m) = 577997 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. 

Cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ ÷ 21 giờ Từ 21 giờ ÷ 6 giờ 

1 70 55 Không thực hiện 
Khu vực  

thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và  

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ ÷ 21 giờ Từ 21 giờ ÷ 6 giờ 

1 70 60 Không thực hiện 
Khu vực 

thông thường 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 8. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của Cơ sở năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 

Lần đo đạc, lấy mẫu, phân tích QCVN 40: 

2011/BTNMT 

Cột B, Cmax 

QCVN 14: 

2008/BTNMT 

Cột B, Cmax 

Lần 1  

(26/3/2022) 

Lần 2  

(28/6/2022) 

Lần 3  

(30/9/2022) 

Lần 4  

(28/12/2022) 

1 Nhiệt độ 0C 26,3 27,1 26,8 23,8 40 - 

2 pH - 6,9 6,38 6,5 6,28 5,5-9 5-9 

3 TDS mg/l 321 385 373 311 - 1000 

4 TSS mg/l 42 67 65 28 108 100 

5 COD mg/l 50,5 45,9 47 64,8 162 - 

6 BOD5 mg/l 24,6 21,3 22,8 43,1 54 50 

7 Ntổng mg/l 31,94 27,45 26,89 25,22 43,2 - 

8 Ptổng mg/l 3,78 5,49 5,1 5,15 6,48 - 

9 NH4
+-N mg/l 7,25 8,04 7,33 0,092 10,8 10 

10 Dầu mỡ khoáng mg/l 2 1,6 1,8 2,2 10,8 - 

11 Coliform MPN/100ml 2400 2100 2400 3300 5000 5000 

 

Bảng 9. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của Cơ sở năm 2021 

TT Thông số Đơn vị Lần đo đạc, lấy mẫu, phân tích QCVN 40: QCVN 14: 
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Lần 1  

(30/3/2021) 

Lần 2  

(14/6/2021) 

Lần 3  

(13/9/2021) 

Lần 4  

(24/11/2021) 

2011/BTNMT 

Cột B, Cmax 

2008/BTN

MT 

Cột B, 

Cmax 

1 Lưu lượng m3/h 1,10 1,2 1,1 1,3 - - 

2 Nhiệt độ 0C 26,51 31,05 27,1 26,3 40 - 

3 pH - 7,06 7,21 7,01 7,19 5,5-9 5-9 

4 TDS mg/l 31,36 43,75 315 282 - 1000 

5 TSS mg/l 13,65 18,17 45 60 108 100 

6 COD mg/l 42 42 47,2 31,3 162 - 

7 BOD5 mg/l 246 324 21,9 15,5 54 50 

8 Ntổng mg/l 38,39 31,1 30,82 28,3 43,2 - 

9 Ptổng mg/l 3,425 3,78 3,569 1,64 6,48 - 

10 NH4
+-N mg/l 7,58 8,37 8,81 4,31 10,8 10 

11 Dầu mỡ ĐTV mg/l 0,8 2,6 - - - 20 

12 Coliform MPN/100ml 430 930 1500 4600 5000 5000 

 

Ghi chú: 

- Nt: Nước thải sau xử lý tại cửa xả thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, áp dụng mức B.  

+ Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải. 

+ Cmax được tính toán như sau: Cmax = C × Kq × Kf  

Trong đó: 
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++ C: Giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 của QCVN 40:2011/BTNMT. 

++ Kq: Hệ số theo lưu lượng dòng chảy, đối với mương tiếp nhận của nguồn nước thải của Công ty có Q ≤ 50 m3/s nên lấy Kq = 0,9. 

++ Kf: Hệ số theo lưu lượng nguồn thải, đối với Công ty có lưu lượng nước thải ở mức F ≤ 50 m3/24h nên lấy Kf = 1,2. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, áp dụng mức B.  

+ Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải. 

+ Cmax được tính toán như sau: Cmax = C × K 

Trong đó: 

++ C: Giá trị nồng độ thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 của QCVN 14:2008/BTNMT. 

++ K: Hệ số theo tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư quy định tại mục 2.3 của QCVN 

14:2008/BTNMT, (do năm 2021, 2022, Cơ sở có khoảng hơn 900 công nhân, nhưng chưa nấu ăn cho công nhân, lượng nước thải phát sinh 

nhỏ hơn 50m3/ngày đêm) nên lấy K = 1,0. 

Nhận xét:  

Theo kết quả phân tích tại các đợt lấy mẫu cho thấy: Các thông số quan trắc đều nhỏ hơn giá trị Cmax  của QCVN 40:2011/BTNMT, 

áp dụng mức B và giá trị Cmax  của QCVN 14:2008/BTNMT, áp dụng mức B  

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải 

Bảng 10. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực làm việc năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Giới hạn cho phép 

K1 K2 K3 K1 K2 K3 
 

   Đợt 1 ngày 26/3/2022 Đợt 2 ngày 28/6/2022  

1 Nhiệt độ 0C 25,6 25,2 24,8 29,5 29,2 29,3 18-32(1) 

2 Độ ẩm % 60,7 61,2 60,8 48,5 47,6 49,1 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2-1,5(1) 
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4 Tiếng ồn dBA 60,2 60,7 62,6 64,5 66,3 63,7 ≤115(2) 

5 CO mg/m3 <2,68 2,80 3,70 <2,68 2,94 3,95 40(3) 

6 NO2 mg/m3 0,061 0,063 0,063 0,06 0,063 0,059 10(3) 

7 SO2 mg/m3 0,079 0,058 0,057 0,07 0,062 0,061 10(3) 

8 Bụi tổng mg/m3 0,404 0,351 0,297 0,286 0,279 0,216 8(4)
 

9 VOCs mg/m3 KPH KPH 1,05 KPH KPH KPH 300(5) 

TT Thông số Đơn vị 
K1 K2 K3 K1 K2 K3  

Đợt 3 ngày 30/9/2022 Đợt 4 ngày 28/12/2022  

1 Nhiệt độ 0C 28,9 29,4 29,3 20,5 20,1 20,4 18-32(1) 

2 Độ ẩm % 72,6 75,4 73,9 68,5 68,8 67,9 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2-1,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 67,8 62,9 64,6 65,3 68,4 66,1 ≤115(2) 

5 CO mg/m3 <2,68 2,95 4,18 KPH 4,94 6,13 40(3) 

6 NO2 mg/m3 0,066 0,064 0,061 0,06 0,061 0,059 10(3) 

7 SO2 mg/m3 0,08 0,059 0,055 0,075 0,062 0,059 10(3) 

8 Bụi tổng mg/m3 0,269 0,259 0,217 0,274 0,268 0,491 8(4)
 

9 VOCs mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300(5) 

 

Ghi chú: 

- K1: Khu vực cắt 

- K2: Khu vực chuyền may 
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- K3: Khu vực là, hoàn thiện 

- K4: Khu vực nồi hơi 

- (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.  

- (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- (4)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- (5)QCVN 3733-2002/BYT: Quyết định của Bộ y tế về tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

(-): Không quan trắc 

Nhận xét: 

Kết quả các đợt quan trắc năm 2022 trong các khu vực làm việc của Cơ sở cho thấy: 

- Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2016/BYT. 

- Tiếng ồn tại tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT.  

- Nồng độ các khí CO, NO2, SO2 tại các vị trí lấy mẫu có giá trị đạt quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT. 

- Nồng độ bụi tại các vị trí lấy mẫu có giá trị đạt QCVN 02:2019/BYT 

Bảng 12. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực làm việc năm 2021 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc  Giới hạn  

cho phép K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

   Đợt 1 ngày 30/3/2021 Đợt 2 ngày 14/6/2021  

1 Nhiệt độ 0C 25,7 25,8 25,6 - 29,1 28,7 28,8 30,4 20-34(1) 

2 Độ ẩm % 72,8 73,9 75,7 - 67,8 68,2 67,4 66,8 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 0,5 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1-1,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 74,3 72,1 74,8 - 61,2 60,8 66,1 58,8 85(2)
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5 Tổng bụi lơ lửng mg/m3 0,289 0,201 0,168 - 0,347 0,312 0,215 0,128 8(3) 

6 CO mg/m3 <02,68 3,03 3,84 - <2,68 3,04 3,85 3,06 40(4) 

7 SO2 mg/m3 0,071 0,063 0,069 - 0,07 0,058 0,06 0,055 10(4) 

8 NO2 mg/m3 0,054 0,054 0,065 - 0,06 0,06 0,061 0,061 10(4) 

9 VOC mg/m3 2,964 6,197 1,099 - KPH KPH 0,612 KPH - 

TT Thông số Đơn vị 
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4  

Đợt 3 ngày 13/9/2021 Đợt 4 ngày 24/11/2021  

1 Nhiệt độ 0C 30,1 29,8 28,5 - 25,8 25,7 25,8 25,7 20-34(1) 

2 Độ ẩm % 70,1 72,3 74,5 - 59,2 54,7 55,1 55,9 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 0,2 - 0,4 0,3 0,3 0,6 0,1-1,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 70,2 69,5 70,1 - 63,8 73,9 73,9 56,2 85(2)
 

5 Tổng bụi lơ lửng mg/m3 0,363 0,333 0,262 - 0,302 0,297 0,231 102 8(3) 

6 CO mg/m3 <2,68 2,96 3,86 - <2,68 2,90 3,81 2904 40(4) 

7 SO2 mg/m3 0,073 0,058 0,057 - 0,072 0,062 0,066 62,1 10(4) 

8 NO2 mg/m3 0,061 0,062 0,062 - 0,061 0,06 0,061 60,8 10(4) 

9 VOC mg/m3 KPH KPH 0,285 - KPH KPH KPH KPH - 

Ghi chú: 

- K1: Khu vực cắt 

- K2: Khu vực chuyền may 

- K3: Khu vực là, hoàn thiện 

- K4: Khu vực nồi hơi 
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- (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.  

- (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- (4)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

(-): không quan trắc 

Nhận xét: 

Kết quả các đợt quan trắc năm 2021 trong môi trường lao động của Cơ sở cho thấy: 

- Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2016/BYT. 

- Tiếng ồn tại tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT.  

- Nồng độ các khí CO, NO2, SO2 tại các vị trí lấy mẫu có giá trị đạt quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT. 

- Nồng độ bụi tại các vị trí lấy mẫu có giá trị đạt QCVN 02:2019/BYT. 

Bảng 13. Kết quả quan trắc môi trường không khí ngoài khu vực làm việc năm 2021 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn cho phép (K6) 

GHCP 
30/3/2021 14/6/2021 13/9/2021 24/11/2021 

1 Nhiệt độ 0C - 30,4 - 25,3 - 

2 Độ ẩm % - 66,8 - 57,1 - 

3 Tốc độ gió m/s - 0,2 - 0,7 - 

4 Tiếng ồn dBA - 58,8 - 57,4 ≤70(1) 

5 Bụi tổng mg/m3 - 0,128 - 0,119 0,3(2)
 

6 NO2 mg/m3 - 0,061 - 0,0605 0,2(2) 

7 SO2 mg/m3 - 0,055 - 0,056 0,35(2) 

8 CO mg/m3 - 3,06 - 3,0 30(2) 
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9 VOC mg/m3 - KPH - KPH 5(3) 

Ghi chú:  

K6: Cuối hướng gió cách công ty 100m 

(-): không quan trắc 

(1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(2): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, trung bình 1h 

(3): QCVN 06-2019/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 

Bảng 14. Kết quả phân tích chất lượng bụi và khí thải lò hơi năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 

Lần đo đạc, lấy mẫu, phân tích (OK) QCVN 19: 

2009/BTNMT 

Cột B 

Lần 1  

(26/3/2022) 

Lần 2  

(28/6/2022) 

Lần 3  

(30/9/2022) 

Lần 4  

(28/12/2022) 

1 Nhiệt độ 0C 132 90 93 85 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 91,73 82,7 84,48 78,9 200 

3 CO mg/Nm3 61,6 68,4 54,2 58,1 1000 

4 SO2 mg/Nm3 25,9 5,24 32,8 10,5 500 

5 NO2 mg/Nm3 16 5,35 5,49 8,74 850 

6 VOCs mg/Nm3 6.82 KPH KPH KPH -(1) 

Bảng 15. Kết quả phân tích chất lượng bụi và khí thải lò hơi năm 2021 

TT Thông số Đơn vị 

Lần đo đạc, lấy mẫu, phân tích (OK) QCVN 19: 

2009/BTNMT 

Cột B 

Lần 1  

(30/3/2021) 

Lần 2  

(14/6/2021) 

Lần 3  

(13/9/2021) 

Lần 4  

(24/11/2021) 

1 Nhiệt độ 0C 107 48 105 87 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Lần đo đạc, lấy mẫu, phân tích (OK) QCVN 19: 

2009/BTNMT 

Cột B 

Lần 1  

(30/3/2021) 

Lần 2  

(14/6/2021) 

Lần 3  

(13/9/2021) 

Lần 4  

(24/11/2021) 

2 Bụi tổng mg/Nm3 83,7 87,93 92,84 90,4 200 

3 CO mg/Nm3 352,26 12,31 58,8 76,4 1000 

4 SO2 mg/Nm3 264,45 19,23 24,6 5,24 500 

5 NO2 mg/Nm3 16,77 27,25 15,4 8,36 850 

6 VOCs mg/Nm3 KPH KPH 3,76 KPH -(1) 

Ghi chú: 

- OK: Ống khói lò hơi 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng mức B.  

- Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp. 

- Cmax được tính toán như sau: Cmax = C × Kp × Kv  

Trong đó: 

- C: là nồng độ của chất  ô nhiễm quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT 

- Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải, áp với P ≤ 20.000 m3/h nên lấy Kp = 1,0. 

- Kv: Hệ số vùng, đối với công ty thuộc khu vực nông thôn, lấy Kv = 1,2. 

Nhận xét:  

Theo kết quả phân tích tại các đợt quan trắc bụi và khí thải lò hơi năm 2021, 2022 của Cơ sở cho thấy: Các thông số quan trắc đều 

nhỏ hơn giá trị Cmax  của QCVN 19:2009/BTNMT, áp dụng mức B. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Chương trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý môi trường của Cơ sở  

Công ty TNHH HK VINA (nay đổi tên thành Công ty TNHH GG Hải Dương) 

thuộc mục g, khoản 1, điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Cơ sở có công trình xử lý nước thải đã được cấp phép theo giấy xác nhận 

đề án bảo vệ môi trường năm 2014. Tuy nhiên đến năm 2022 Công ty cải tạo hệ thống 

xử lý nước thải nâng quy mô công suất từ 45m3/ngày đêm lên 65m3/ngày đêm. Đối với 

hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi: năm 2018 Công ty thay đổi lò hơi đốt than bằng 

lò hơi đốt củi, đồng thời lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi, vì vậy theo hồ sơ 

GPMT này, Công ty sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm đối với các hạng mục công 

trình xử lý nước thải, khí thải theo quy định.  

1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 

a. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở: 

trong vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường  

- Công suất thiết kế: 65 m3/ngày đêm. 

- Công suất hoạt động tại thời điểm vận hành thử nghiệm: 100% công suất 

b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Cơ sở thực hiện quan trắc nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử 

lý nước thải 65m3/ngày đêm và quan trắc hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quan trắc ít 

nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành thử nghiệm các công 

trình xử lý chất thải. 

Cụ thể như sau: 

- 01 Mẫu nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải nước thải tập trung. 

- 01 mẫu nước thải đầu ra tại vị trí xả thải theo nội dung đề nghị cấp phép tại 

mục 1 Chương IV của Báo cáo đề xuất. 

- Tần suất lấy mẫu: 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp trong toàn bộ giai đoạn 

vận hành thử nghiệm, 01 ngày/01 lần  

- Thông số quan trắc: Theo nội dung đề nghị cấp phép tại mục 1 Chương IV của 

Báo cáo đề xuất. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, mức B, giá trị Cmax
 với hệ số 

kq=0,9; kf=1,1 và QCVN 14:2008/BTNMT, mức B, giá trị Cmax với hệ số K=1,0  

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm 
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- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm xử lý bụi và khí thải lò hơi của Cơ sở: 

trong vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường.  

- Công suất hoạt động tại thời điểm vận hành thử nghiệm: 100% công suất 

b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

- 01 Ống khòi lò hơi 

- Thông số quan trắc: Theo nội dung đề nghị cấp phép tại mục 2 Chương IV của 

Báo cáo đề xuất. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, giá trị Cmax với hệ số Kp = 1, Kv = 1,2  

- Tần suất quan trắc: 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp trong toàn bộ giai đoạn 

vận hành thử nghiệm, 01 ngày/01 lần 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

- Điện thoại: 02202.3898.194     Fax: 02202.3892.428 

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương đã được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 

127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERT 017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và đạt chuẩn ISO IEC 17025:2015 với mã số VILAS 437 của Văn phòng công 

nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Giám sát nước thải: Theo quy định tại khoản 1, điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường, hoạt động của Cơ sở phát sinh nước thải không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

- Giám sát khí thải: Theo quy định tại khoản 1 Điều 98, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, khí thải phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải của Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
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Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục do không có lưu lượng 

xả nước thải, khí thải có lưu lượng lớn ra môi trường. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

 Trong năm 2020 - 2021, Công ty chưa bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 Ngày 14/6/2022, Tổ công tác phòng cảnh sát – Công an tỉnh Hải Dương tiến 

hành kiểm tra Công ty TNHH GG Hải Dương theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát môi 

trường – Bộ Công an.  

 Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường, có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải phát sinh 

theo đúng quy định trong quá trình hoạt động sản xuất. 

 Tuy nhiên qua quá trình kiểm tra, tiến hành lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải 

sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 45m3/ngày đêm của Cơ sở, kết quả 

cho thấy có một số thông số vượt QCCP, do đó Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính 

theo Quyết định số 68/QĐ-XPHC ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Phòng Cảnh sát môi 

trường, Công an tỉnh Hải Dương với mức tiền phạt là 30.000.000 VNĐ. 

 Công ty đã thực hiện nộp phạt theo đúng quy định, đồng thời đã tiến hành cải 

tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 45m3/ngày đêm lên 65m3/ngày đêm do Công 

ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH thực hiện (theo hợp đồng 

dịch vụ đính kèm phụ lục), sau khi cải tạo, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám sát chất 

lượng kết quả nước thải sau xử lý đều đạt QCCP (kết quả phân tích đính kèm phụ lục) 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH GG 

Hải Dương trong quá trình hoạt động. Chủ cơ sở cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và theo quy định của pháp luật, cụ thể 

như sau:  

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải chung, công suất 65m3/ngày đêm đảm bảo 

quy chuẩn xả thải ra môi trường 

- Vận hành hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi đảm bảo quy chuẩn xả thải ra 

môi trường 

- Thông thoáng nhà xưởng, cải thiện vi khí hậu trong nhà xưởng.  

- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và xử lý theo quy định. 

- Thu gom, lưu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Duy trì hệ thống PCCC theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Nhà máy. 

- Trồng cây xanh tại những chỗ trống để tạo cảnh quan. 

* Cam kết trong quá trình hoạt động, Nhà máy đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt 

Nam về môi trường bao gồm: 

- Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của Cơ sở khi thải ra 

môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về 

việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí. 

+ QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị 

cho phép vi khí hậu nơi làm việc. 

- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở đạt các tiêu 

chuẩn cho phép bao gồm: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở đạt quy 

chuẩn cho phép bao gồm: 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

- Nước thải: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, mức B, 

giá trị Cmax
 với hệ số kq=0,9; kf=1,1 và QCVN 14:2008/BTNMT, mức B, giá trị Cmax 

với hệ số K=1,0 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 
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SO TB HOACH VA EAU TI/ CQNG IIOA XA TTQI CHU NCTTIA VIPT NAM
rNu HAr DTIoNG

pnonc oANc x.f rrnu DoANH
DQc I$p - Tg do - H4nh phfc

crAy cHiNc NHAN BANc xy ooaNH NGHTEi
coxc ry rRicH NHrpM HUU HAN Mer rHANH vrEN

Mn s6 doanh nghiQp: 0800470967

Dang ky ldn dd.u: ngdy 20 thdng I I ndm 2008

Ddng tqt thay dAi mn thu: 8, ngdy 3l thdng 0g ndm 2021

1. TGn cdng ty

T6n c6ng ty virit bing ti6ng viot: coNc ry rNHH GG HAI DuoNG
T€n c6ng ty vi6t bdng titing nu6c ngodi: cG HAI DUONG CoMpANy LIMITED
TCn c6ng ty vitit tit: GG HAI DUONG CO.LTD

'2. Ela chi trB sO chfnh

Th6n Ti'au Lam, xd Ngil Hilng, HuyQn Thanh Mi€n, Tinh Hdi Duong, vigt Nam

Di0n thoai: 02203651 188 Fax: 0220365 r 189
Email: Website:
3. V6n di6u IQ 90.908.584.200 rl6ng

Bdng chfr: Chin muoi tj, chin trdm ld tdm tri€u ndm trdm tdm muoi b6n nghin hai
trdm d6ng

4. Th6ng tin vd chri sO hfru
TOn tO chr?c: GG INTERNATIONNAL CO.,LTD
Md s6 doanh nghigp/Quyet dinh thdnh 10p s6: t t0l l l-4748707
Ngdy c6p: 2S/12/2011 Noi cdp: Phdng thu| Qusn Jungbu
Diachi tru so chinh: Tting 2 tda nhd GG, 192, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, Hdn
Qudc
5. Nguoi tl4i diQn theo phdp lugt cria c6ng fy



* Hq vd t€n: CHO YONG SOO

Chric danh: T6ng gi6m t10c

Sinh ngdy: 23/11/1971 Ddn tQc: Qu6c tich:

foqi eihitd ph6p ly cua c6 nhdn: H0 chi€u ntoc ngodi

Gi6i tinh: Nant

Hdn Qu6c

56 giAy to ph6p lj' cua c6 nhdn: M641781 58

Ngay cAp: t3/05/2021 Noi c6p: Be Ngoqi giao vd, throng mqi Hdn Qu6c

Dia chi thudmg tr6: 1706-1501, Jaygon-{ Desian apartmeflt, 674, Dongbaek-dong'

Giheung-gu, Yongin-si,' Gyeonggi-do, Hdn Qu6c

Dia chi li6n l4c: Khu c6ng nghiQp Minh Euc, Phudng Bgch sam, Thi xd M! Hdo,

Tinh furng YAn, Vi€t Nam l

G PHONG

[iN[ DOANff























































































                              

ceNG HoA xA nqt cnu Ncnia vIET NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh Phtflc
*****

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

, BrtN nAN NGHTEM THU HOAN THANH r-,Ap DaT VA

BAN GIA9 DUA VAo sUuUNc c6Nc rniNn cAI r4o NAN6 CAP HE

THONG xUL.f NUOC THAi SINH HO4,T c0Nc SuAr 6sM3AIGAY DtM
Số: 02 / 2022 /XLNT/ETECH - GG

1. TGn cdng trinh: Thi c6ng cii t4o nang c6p cdng su6t hQ th6ng xt lf nu6c thai tir

45m3lngiry d€m 16n 65m3lngitY

2.Diatli6m lip rl[t: C6ng ty TNHH GG Hei Dutrng c6 dia chi tai: Th6n Ti6u LAm, X6

Ngfr Hung, HuyQn Thanh MiQn, Tinh Hai Ducrng, ViQt Nam

3. Thhnh phAn trqc fi6P nghiQm thu:

E4i diQn Chri tIAu tu: CONG TY TNHH GG HAI DIIONG  
- Ông (bà): CHO YONG SOO                - Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC  

- Ong (bd): ........ - Chtic vU: """""
D4i diQn nhir thAu thi c6ng: CONC TY TNHH DICH VU TtI VAN CONC NGHE

tvT6I TRIIONG ETECII

- 6ne (ba): HOANG THI THUY - Chric vU: Gi6m ddc

- 6ng @a): ........ - Chfc vu: """""
4. Thdi gian nghiQm thu:

Bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2022

&'t thú(: 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2022

T4i: CONG TY TNHH GG HAI DIIO1{G c6 dfa chi tpi: Th6n Ti6u Ldm, X6 Ngfi Hing,

HuyQn Thanh MiQn, Tinh Hii Duong, ViQt Nam

5. Dinh gi6 c6ng viQc l6p d+t de thqc hiQn:

a) Tdi liQu tdm cdn cdc nghiQm thu, bdn giao:

- Cdctdi liQu gbm c6:

1) Hqp ding kinh t€; sa; zzt t tB-7S/ET-KH ngdy 1B/11/2022;

) BiAn bdn nghiQm thu bdn giao thiet bi ch{nh;

fl BiAn bdn nghiQm thu tdp dQt thi€t bi;

4) Bdnvd hodn c6ng;

                              

  
  

                              

  
   

                              

   

                              

   

                              



I KA qud phdn tich mdu nudc thdi ddu ra.

b) VO sii tw,qng thi1t b!: Sti luqng thi6t bi ldp d{tthuc ti5 dri so v6i s6luqng dugc ph6 duyQt

vd ghi trong hqp d6ng liry d{tda $; ki5t.

c) Vi cnfu tu,gng thiet bi: C6c thi6t bi i16m b6o dring th6ng s6 theo hqrp d6ng dd dugc ph€

duyQt.

q V mAn khtic (Ndu cti):

6. KOt luin: -t1

- Chdpnhpn nghiQm thu hodn thdnh lgp difithi6t bi vd ban giao dr5 dua vdo sri dpng ,S\. Q I,Y \;

CHO YONG SOO

oAu rU
/t'i",/coic tv\

,.rr'ilif#rl
r i CONG NGHEo \ nrot rnryor.rh-i\. }ITEC

GIAM OOC























































CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE.'T NAM
uo''alll$',:3ll'no"

Hai Dtrong, ngity Nffir*ng ,hfirn 2a22

stEN rAN NcruTM THU

sAN GIAo coxc rnixn oUl vAo strngxc
grEx gAN so, /BBNT/BGDvSD/379IETD-GG

{&ng trinh:Ho tha,rs xri lli khi thai ld hoi cho c6ng ty TNHH GGHai Duong

*$e di6m: Ti0u Ldm, Ngfr Hung, Thanh Mi0n, H6i Duong

*" niii tu'gng nghiQm thu:
- Hang mgc c6ng trinh: HQ thdng xri ly l'hi thii lo hoi

?. Thinh phin tryc ti6p tham gia nghiQm thu:

?.1 Dai diQn Chti ddu tr: CONC TY TNHH GG HAI DLTONG

Ong/Bd. Chuc vu. "'
0ng8d: Chirc w'

2.2 Dqi di€.n Don vi thi c6ng. CONC TY TNHH PHAT TR1EN CONC NGIIS MOI

TRr.ioNG Qtioc riixgn- 
nDt..

OngBa: ..]f/.4,.4 . Y!#c--
Ongnd: .LLlu I )iuDi

3" Thli gian nghiQm thu:

chr'c vu G&; d;t 'd;"; pi l{-,tut ^

Betdiu: ngdy .' tharrg .... ndm2022

fetthuc: ngay .... thang .... ndm2022

Tai: Cong ty TNHH GG Hei Ducmg - Tiau Lam, Ngfr Hing, Thanh MiEn, Hai &xong

S- ffif,nh gir{ cdng viQc lip .Iflt de thgc hi$n:

a) T*i liQu lhm cin cir nghiQm thu:' 
ffop dong s6 2SO,:2AZZIIIDKTI3T9IETD-GG vii vioc thiet kC bin v€ hodn oong hQ

thdng xri lf L&i thei ld hoi ki ngdy 28 I A612022;

b) Ve tlOiJuonS:,, n t4,-
<:: ,0t,lr1 {* ,(dl fung

c) Ve ch6t lucme:

:(l
{)

ChLl..

s.K6tlu4n ^,t- | i-^ .^. Jt - ' n-'--*":'' 
#ry i ryhii,n 

.{t,u-, fu g, *; 4'*5'



- &effi brtu @e @ &*a&, eS ffi cntu Ssfi tri @ry ry ew Bhe$" Hffii, b:em gre ffi bdn ffi
[k4 6ee Gdsfito_W h,i6ffi

efumww

rdruc crArvr s6b
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COUCAN TiMT HAI DUONG CONG HOA XA NOI CrrU NCrtIA, V{ET NAM
pxroxc cArvn sAr na6r rRuoNG D0. I6p - Tr; do - nann pnd

s6: 6f /eE-xPHC Hdi Dtong, ngdy,lLthdng 7 ndm 2022

QUYfT DINH
Xfr ph4t vi ph4m hirnh chfnh

TRUONG PIIONG CANH sAT TOT TRUOI'{G

Cdn c{r Diiry 57,.Didu 68, Didu 70, Diiu 78, Diiu 85 Lwt Xb b, vi phqm
hdnh chinh (s*a ddt, b6 sung ndm 2020);

Cdn cilr Nghi dinh sA t SS/ZOl6/NE-CP, ngdy l8/I I/2016 cila Chinh phti quy
dlnh v€ x* phat vi phqm hdnh chinh trong lTnh vqc bdo vQ m6i trudng;

cdn c* Qryot dlnh fiy qryin so Nftgo-GQXP ngdy.-/4 /7/2022 cila Tru&ng
Phdng Cdnh sdt m6i trudng- C6ng an tinh Hdi Duong vi viQc giao quyin xth phqt
:ti phqm hdnh chinh;

Cdn c* BiAn bdn vi phqm hdnh chtnh tii Ogtgn-YPHC lqp n7ay 07/7/2022;

" awrrE[NH:
DiAu 1: Xri phpt vi phem hanh chinh d6i vdi:

1. C6ng ty TNHH GG Hai Ducrng;

Dia chi: xE Ngfi Hirng, huyQn Thanh MiQn, tinh Hai Ducrng;

Gi6y chimg nhan doanh nghiQp sO OSOO+70967 do S0 ki5 hoach vi EAu tu
tinh Hei DLong .5p ra, clAu ngdy iottitzoos, thay aoira, tr,,i-otd;, tiatzuitr--

Ngdnh ngh6 kinh doanh: sdn xu6t, kinh doanh h*g may mflc xu6t kh6u;

Nguli dpi diQn ph6p lupt: Cho Yong Soo; Gi6i tinh: Nam1'

Chfc danh: T6ng Gi6m d6c COng ty TNHH GG Hei Duong.

2.Ddthgc hiQn hinh vi vi phpm hanh chinh: .

Xi nu6c thii co chfra th6ng s6 m6i tfo*g th6ng thudrng vdo m6i trudrng
vugt quy chuAn k! thupt vC ch6t thai fu 1,1.1an d6n duoi 1,5 liltrong trucrng hgp
th6i luqng nu6c thei tu 40m3/ngiy Qa giir)it6n du6i 60m3/ngdy ea giitj;

3. Quy dlnh t4i: Ei6m d, Khoan 2, DiAu 13 Ngh[ dinh s6 155/20t6a{E-cp;

4. Cdc tinh titit tdng n{ng: Kh6ng;

5. Cilctinh tii5t gi6m nhg: Khdng;

6. Bi 6p dpng hinh thric xtr phpt, bign ph6p khdc phuc h4u qu6 nhu sau:

a) Hinh thric xtiphpt chfnh: Phpt tidn, cg th6: 30.000.000 (ba mwoi triQu ddng).
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b) Hinh thirc phpt bO sung: Kh6ng.

c) Cdc bi6n plr6p khlc phpc hpu qu6: BuQc chi tri kinh phi tnmg cAu gi6m

dinh vd phdn tich mdu nu6c th6i.

DiAu 2: Quy6t dfuh niy co hi€u luc thi henh tC ttr ngey 4L 1712022.

Didu 3: Quytit dinh ndy dugc: '

1. Giao cho Cdng ty TNHH GG Hai Duong dC ch6p hdnh;

Cdng ty TNHH GG Hai Ducrng phii nghi€m chinh ch6p hdnh QuyiSt dinh xtr
phpt ndy. Nliu qu6 thli han mi Cdng ty TNFIH GG Hei Ducrng kh6ng tg nguyQn

in6p hinh thi sE,bf cu6ng chti thi hinh theo quy illnh efia ph6p lu{t.

a) Cdng ty TNHH GG Hai Ducrng phii nqp tiAn phat tpi Ngdn hare thuong

m4i c6 phAn dAu tu vd ph6t tri6n Vipt Nam (BIDV) Chi nhSnh Hei Duong, s6 tei

khodLn Tlll; chuong 009; mdNDKT 4261,; tai dia chi s6 z,LA ThanhNghi, thnnh

pnO ftai Ducrng trong thdi hpn l0 ngiy tO * ngey nhQn duo. c Quyiit dinh xri phat.

b) Cdng ty TNHH GG Hei Ducrng c6 quyAn khiiSu npi hoflc khoi kiQn hanh

chinh AOi voi Quy6t dlnh niy theo quy dinh cria ph6p luflt.

2. Gti cho NgAn hdng thyong nlai c6 phAn dAu tu vd ph6t trii5n Vi€t Nam

(BIDV) Chi nh6nh Hii Duong d€ thu tiOn ph4t.

3. Gii cho EQi 1 Phdng Cenh s6t mdi trubng - C6ng an tinh Hii Duong d6

t6 chirc thUc hiQn Quytit dinh niry lttfu.

Noi nhfrn:
-NhuDi6u 3;
- Luu hO soPC05(EI).

PHO TRUdNG PHONG

Ihuo.rg titl."fr VAN IUQNG

NGIIOI RA QTIYET DII\H



NgAn hing TMCP DAu tu vi Phit tri6n ViQt Nam

NHTMCP DTVA PWNCN HAI DUONG

Phdng giao dich khich hing

Thuph4t tr NQidungPhat:

Thu phf, lQ phf f TCn loPi Phi, lQ Phi:

Thu thu.5 I

Ngudi nQp thur5: coNc TY TNHH GG HAI DUONG

Eia chi: xA NcU HUNG,HUYEN THANH MIEN,

TINH HAI DTJONG

Theo Quyi5t dinh si5: 68 ngdy 1210712022

Don vi nhfln tidin:

Mfiu s6:03C
Kf hiQu: C1-10AIS

nudc)

HDU612322

lai:220265

tham chii5u:/6016

M6 s6 thuis/ sis cMND/HC:

HuyQn: Tinh: Thanh Pho Hai Duong

cria Cong an tinh Hai duong(Linh vuc moi truong)

BrEN LAr rHU THUIt, PHi, Lp PHi VA rnu PHAT VI M HANH CHiNH

(Ap dpng AOi voi trucmg hqp in tir chuong trinh rmg dpng thu

Li6n s6: Luu

NQi dung cic khoin nQp NS/Mi dinh danh h6 so GD) s6 ti6n
STT

30,000,000
1 Phat vi nham Hanh chinh caP tinh

l-'
Tdng cQng 30,000,000

T6ng s6 ti6n ghi bdng cht: Ba muai triQu d6ng'

PHAN NGAN TTANC CITI:

TKNq:110101001TKC6:28070102'
' Si5 ti6n nQp NSNN: 30,000,000 Phf: 0 VAT: 0

SOti6nph4t chflm 0 Tdng ti6n thu: 30,000,000

Ngqy 20 thdng 07 ndm 2022

Ngudi nQp tidn

(Ki tcn)

fui--
lf T,hi fr'' L"ol

Giao dich viGn

)

Nghi€m ThiPhuong HiAn
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cONG TY TNHH DICH vU Tr/vAN c6Nc NGHP trlOt rnUoxc ETECH

E/c: 56 172, ducrng Ngd Quy0n' p'Kinh Bic' tp' Bic Ninh' B6c Ninh

ET:02223858256-0988411115Email:etech@moihuongeteoh.vn

SO trigu chimg nhfln ho4t dQng mdi trubng: VIMCERTS 222

Sii phidu: 2j0 I I 3.02.0088

xfr QuA QuAN rRAc vA PHAN ricn lrdr rnrloxc

(cnnANcI. TIIONG TIN KHACH H

CONG TY TNHH GG HAI DUONG

Th6n Ti0u Ldm, XdNg[ Hirng, HuyQn Thanh MiQn' Tinh Hai

CONGTYTNHH GGHAIDUONG

Khich hang:

Dia chi:
Duong, V19t Nam

Ela di6m l5Y m5u:

Eia chi l6y m6u: ThOn Ti6u Ldm, X6 Ngt Hing, HuyQn Thanh MiQn' f inh Har lruong' v rvt

Nu6c thAi
Tqa d0:

Lo4i miu:

Kj hiQu miu vd vi tri 16Y m6u:
NT01: T4i di6m xa chung cira KCN

0510tt2023
r-l hrrim c

?ffi *e
Ngiy quan tric: lffiTf

'l o'/ { uH ",rdVt
, *qHl
prION
nc$

Tinh tr4ng hoat dQng sin xuAt:
fiugl uYrrb vrrrrr !*-v--p

o 5 / ot I 2023 - 1 3 I 0 1 I 2023

1310112023

I

*
DIUI

c9b

'M9Ngiy thi nghiQm:

Ngly trd ki5t qu6: A
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II. Kfl
QCVN 40:2011/BTNMT

cot B

40

100

150

vu

TGn/Si5 hiQu Phuong PhiP
st'dgng

K6t qui
TT Th6ng s6 Don vi

oc SMEWW 25508:2017 21,0
1 Nhiet d0

SOP:ET - 23 327
,) T6ngih6t ti,

hdatan (TDS)
mglL

1,8

) Luu lugng *'/h QCVN 47:2012IBTNMT

TCVN 6625:2000 65,3

4
i6rg "hf.6" 

lo limg

rTSS)
mglL

SMEWW 5220C:2017 59,s

5
Nhu ciu 6xY h6a hqc

lcoD)
mglL

t5,4 50

6
Nt u cau 6xY sinh h6a

(BOD5)
mgfi- TCVN 6001-l:2008

4,88 10

7 Amoni (NHa+) mglL TCVN 6179-1:1996

16,3 40

6
8 T6ngNito melL TC\TJ 6638:2000

TCVN 6202:2008 4,28

9 l5ng PhoPho melL

<0,9 10

mglL SMEWW 5520P&F:2017
10 T6ng diu md khorlng

2000 s000

il Coliform MPN/100m1 TC\D{ 6187-2:1996

%!X, ,o'r0l ,/BTNMT: Quv chuin $ thuQt Qudc Gia vi nuoc thdi c6ng nghiQp'

+ cot B quy dinh giti tri c cia cdc th6ng s6 a *ria* trong nu6c thdi can[ n[hiQp khi xd vdo nguin nu6c kh6ng dirng cho

muc dich ciiP nudc sinh hoqt'

1. Phiix kit qu,i ndt'chi ctt gid tti d<ii s//i niu thtngliinr cia Htdch hing tlru din holc ntiu <1o I'QTMT ki1' vi'

'ri 'i'ii'iirii.i,,il;''a'ui**n'*r""' qtldrkhiiuuti ... .. rtn'tt2
'ri, 

Tirlrri, au*r ,n,r* ti, tndil d*tc ,:hi tltco y.1x t:tirt aia khich hcltrg 
Bm hdnh lan 0l

BM-QT-15.01



ffiffi
cdxc rY TNHH DICH vU rUvAN cONc NGHf'udl rnUcvNG ETECH

Dic: Sii 172, tluhng Ng6 Quy€n, p.Kinh Bic, tp' Bic Ninh, B6c Ninh

ET:02223 858 256 - 0988 411 115 Email: etech@moitruongetech'vn

Sti trigu chung nhan ho4t tlQng m6i trudng: VII\ICERTS 222

- Diiu ( - ): Kh6ng quy dinh tong quy chudn.

- "<" ld nhd hon gioi hqn dinh luqng cia phuong phdp.

TRAC

T4 Dinh Tudn

Bdc Ninh, ngdy l3 thdng I ndm 2023

KT. GIAM D6C
PT.P TIIi NGHIEM

M0l TRUoNG

). Phiit kit quti nit chi ci) gia ti ilii i'i miu"tlv nSltiint ctio Mtdoh hdng &ru dia hodc ndt tto I'QTlvlT' Idy $

2. Suti lhtli lqilt lttu ttiu PW klfing gkii <!il)it kl'idtt 
't'ti'

-:.Zic ni; cltttg rhlrtg tin nit drrqc ghl theo y4u t:it ctia khdch hltr1l'

BM-er-l5.ot 
Bm hAnh ldn ol

Ttng2/2
































































































































































































